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Em xin cam đoan đây là khóa luận tốt nghiệp của riêng em dưới sự hướng dẫn của giáo viên T.S Nguyễn Thị Thanh. Các số liệu được sử dụng trong bài đều là các số liệu có thực có nguồn gốc rõ ràng và không sao chép từ bất kỳ từ nguồn tài liệu nào, nếu có vấn đề về khóa luận này em xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm.

Người thực hiện
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo trong khoa kinh tế của trường Đại Học Lương Thế Vinh, cùng với ban lãnh đạo, các cô chú anh chị phụ trách thực tập trong phòng tín dụng của NHCSXH huyện Hóa Sơn. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô  Nguyễn Thị Thanh Hoài đã hướng dẫn, giúp đỡ tận tình em trong suốt thời gian làm khóa luận để em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này.
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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:


Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ có chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh; đại bộ phận đời sống nhân dân đã được tăng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt dân cư ở vùng cao, vùng xâu vùng xa… đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống. Sự phân hóa giàu nghèo đang diễn ra mạnh, là vấn đề xã hội cần được quan tâm. Chính vì lẽ đó chương trình xóa đói giảm nghèo là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta, là mục tiêu quốc gia mà Nhà nước ta đang mong thực hiện.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo, trong đó có một nguyên nhân quan trọng đó là: Thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã xác định tín dụng Ngân hàng là một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống các chính sách phát triển kinh tế xã hội xoá đói giảm nghèo của Việt Nam. Xuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi trên đây, ngày 4 tháng 10 năm 2002; Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 131/TTg thành lập Ngân hàng  Chính sách xã hội, trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo trước đây để thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Tuy nhiên, sự nghiệp Xóa đói giảm nghèo vẫn đang còn ở phía trước, với nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp; trong đó, lĩnh vực tín dụng cho hộ nghèo nhiều vấn đề vẫn đang bức xúc như: Quy mô tín dụng chưa lớn, hiệu quả Xóa đói giảm nghèo còn chưa cao, hoạt động của NHCSXH chưa thực sự bền vững.v.v… Những vấn đề trên là phức tạp, nhưng chưa có mô hình thực tiễn và chưa được nghiên cứu đầy đủ. Để giải quyết tốt vấn đề nghèo đói ở Việt Nam nói chung và tín dụng cho hộ nghèo nói riêng, đòi hỏi phải được nghiên cứu một cách có hệ thống, khách quan và khoa học, phải có sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước cũng như toàn xã hội. Trong quá trình cho vay hộ nghèo thời gian qua cho thấy nổi lên vấn đề là hiệu quả vốn tín dụng còn thấp làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng phục vụ người nghèo. Vì vậy, làm thế nào để người nghèo nhận được và sử dụng có hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng được nâng cao nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nguồn vốn tín dụng, đồng thời người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo đói là một vấn đề được cả xã hội quan tâm, tại NHCSXH Việt Nam nói chung và NHCSXH tỉnh An Giang - Chi nhánh huyện Hóa Sơn nói riêng đang là câu hỏi được đặt ra cho thực tiễn hiện nay. Thực hiện phương châm giáo dục của Đảng “Học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội ”. Vì vậy, thực tập tốt nghiệp là một phần của chương trình đào tạo. Sau mỗi khóa học, mỗi học sinh có một thời gian thực tập, tạo cho học sinh có cơ hội hiểu biết hoạt động của Ngân hàng, củng cố, nâng cao nhận thức sâu sắc về lý luận cơ bản, về những nghiệp vụ tiền tệ tín dụng thanh toán và kế toán Ngân hàng. Đồng thời qua quá trình thực tập sẽ giúp cho học sinh làm quen với thực tế để rèn luyện tư cách, tác phong trong công tác, có khả năng thích ứng nhanh chóng công việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Qua thời gian thực tập tại NHCSXH tỉnh An Giang - Chi nhánh huyện Hóa Sơn và tìm hiểu nhu cầu, thực trạng về cho vay xóa đói giảm nghèo đồng thời với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn T.S Nguyễn Thị Thanh Hoài nên em lựa chọn đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang - Chi nhánh huyện Hóa Sơn" làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Nhằm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề trong hoạt động cho vay người nghèo.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở xem xét tình hình tín dụng cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn trong thời gian qua để tìm ra những mặt đạt được và những mặt hạn chế còn tồn tại của hoạt động tín dụng cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng cho vay, giúp những người nghèo và các đối tượng chính sách có thể tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho họ thoát khỏi cảnh nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
+ Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động tín dụng cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn. Trên cơ sở xem xét đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tín dụng cho vay của Ngân hàng.
+  Phạm vi nghiên cứu:
Về nội dung nghiên cứu: Đề tài xem xét các chương trình cho vay đối với hộ nghèo và đi sâu vào phân tích hoạt động tín dụng cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn.
Về không gian: Đề tài được nghiên cứu trên địa bàn huyện Hóa Sơn.
Về thời gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu trong thời gian 3 năm từ năm 2009 đến năm 2011.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Bài viết sử dụng tổng hợp các phương pháp lý luận kết hợp với thực tiễn; tổng hợp, phân tích số liệu thực tế đã thu thập được tại NHCSXH tỉnh An Giang – Chi nhánh huyện Hóa Sơn và kết quả của những nghiên cứu trước đây.

5. Kết cấu khóa luận:

Khóa luận có kết cấu gồm 3 chương:
· Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả tín dụng cho vay xóa đói giảm nghèo.

· Chương II: Thực trạng hiệu quả cho vay hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn.

· Chương III: Giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

1.1. Sự cần thiết phải hỗ trợ vốn cho người nghèo          
   1.1.1.Tổng quan về đói nghèo
 Xóa đói giảm nghèo là một chủ trương lớn, một quyết sách lớn, là sự quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước trong những thập kỷ qua. Xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thành tựu 20 năm đổi mới đã ảnh hưởng ngày càng sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng và bước vào một giai đoạn phát triển mới, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế tới phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Tuy vậy, Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm các nước nghèo của thế giới. Tỷ lệ hộ đói nghèo của Việt Nam còn khá cao. Sáng ngày 30/5/2011, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị công bố kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc năm 2010. Theo đó, cả nước hiện có trên 4,6 triệu hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo.

Theo đó, tổng số hộ nghèo cả nước là 3.055.566 hộ, hộ cần nghèo là 1.612.381 hộ. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm từ 22% năm 2005 xuống còn 9,45% năm 2010.

Dựa trên số liệu báo cáo tại hội nghị thì cả nước có 81 huyện nghèo thuộc 25 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, trong số đó có 54 huyện nghèo theo Nghị quyết 30A năm 2008 và Điện Biên là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất với 50,01%; 3 tỉnh tỷ lệ hộ nghèo từ trên 40% đến dưới 50% là Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang.

Năm tỉnh, thành phố có  tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% là Thành phố Hồ Chí Minh (0,01%), Bình Dương 0,005%, Đồng Nai 1,45%, Bà Rịa-Vũng Tàu 4,35%, Hà Nội 4,97 %.

 Mặc dù vậy, nhiều hộ gia đình vừa thoát nghèo vẫn rất dễ rơi trở lại vào cảnh nghèo đói.

 + Nghèo đói phổ biến trong những hộ có thu nhập bấp bênh: Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành công to lớn trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, tuy nhiên cũng cần thấy rằng, những thành tựu này vẫn còn rất mong manh.
Thu nhập của một bộ phận lớn dân cư vẫn nằm giáp ranh mức nghèo, do vậy chỉ cần những điều chỉnh nhỏ về chuẩn nghèo, cũng làm họ rơi xuống ngưỡng nghèo và làm tăng tỷ lệ hộ nghèo.
Phần lớn thu nhập của người nghèo từ nông nghiệp. Với điều kiện nguồn lực rất hạn chế (đất đai, lao động, vốn), thu nhập của người nghèo rất bấp bênh và dễ bị tổn thương trước những đột biến trước những biến đổi của mổi gia đình và cộng đồng. Nhiều gia đình tuy mức thu nhập trên ngưỡng nghèo nhưng vẫn giáp ranh với ngưỡng nghèo đói vì vậy khi có giao động về thu nhập cũng làm họ rơi xuống ngưỡng nghèo. Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cũng tạo nên khó khăn cho người nghèo.
+ Nghèo đói tập trung ở các vùng có điều kiện khó khăn: Đa số người nghèo sống trong vùng có điều kiện tài nguyên thiên nhiên rất nghèo nàn, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hoặc ở các vùng Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung...... do sự biến động của thời tiết (bão, lụt, hạn hán) khiến cho các điều kiện sống, đặc biệt sự kém phát triển về cơ sở hạ tầng của các vùng nghèo đã làm cho các vùng này càng tách biệt với các vùng khác.
Bên cạnh đó điều kiện tự nhiên không thuận lợi, số người cứu trợ đột xuất hàng năm khá cao. Hàng năm số hộ tái nghèo trong tổng số hộvừa thoát nghèo vẫn còn lớn.
+ Đói nghèo tập trung trong khu vực nông thôn: Đói nghèo là hiện tượng phổ biến ở nông thôn với 90% số người nghèo sinh sống ở nông thôn. Trên 80% số người nghèo là nông dân, trình độ tay nghề thấp, ít khả năng tiếp cận với nguồn lực trong sản xuất.
+Nghèo đói trong khu vực thành thị: Trong khu vực thành thị, tuy tỷ lệ nghèo đói thấp hơn và mức sống trung bình cao hơn mức chung cả nước, nhưng mức độ cải thiện đời sông không đều. Đa số người nghèo thành thị làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế và chủ sở hữu trong khu vực Nhà nước dẫn đến dư thừa lao động, mất việc làm của một bộ phận người lao động ở khu vực này, làm điều kiện sống của họ càng thêm khó khăn hơn. Người nghèo thành thị phần lớn sống ở nơi cơ sở hạ tầng thấp kém, khó có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ cơ bản (nước sạch, vệ sinh môi trường, ánh sáng, thu gom rác thải…). Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa làm tăng số lượng người di cư tự do từ các vùng nông thôn dến thành thị, chủ yếu là trẻ em và người trong độ tuổi lao động. Do số lượng quá đông nên gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm và thu nhập ổn định. Họ ít có cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội và phải chi trả cho các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục ở mức cao hơn so với người dân bình thường.


Ngoài ra, đói nghèo còn chiếm tỷ lệ cao trong các nhóm đối tượng xã hội khác như những người không nghề nghiệp, người thất nghiệp, người lang thang và những người bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội (mại dâm, nghiện hút, cờ bạc ...).

+ Tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao trong các vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao: Các vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, vùng đồng bào dân tộc ít người sinh sống có tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Đây là những vùng có điều kiện sống khó khăn, địa lý cách biệt, khả năng tiếp cận với các điều kiện sản xuất và dịch vụ còn hạn chế, cơ sở hạ tầng kém phát triển.
+ Tỷ lệ hộ nghèo đặc biệt khá cao ở những nhóm dân tộc ít người: Trong thời gian qua Chính phủ đã đầu tư và hỗ trợ tích cực, nhưng đời sống của cộng đồng dân tộc ít người vẫn còn nhiều khó khăn và bất cập. Mặc dù dân tộc ít người chỉ chiếm 14% tổng dân cư xong lại chiếm khoảng 20% trong tổng  số người nghèo.
1.1.2.  Tiêu chí đánh giá đói nghèo
Chuẩn nghèo Việt Nam là một tiêu chuẩn để đo lường mức độ nghèo của các hộ dân tại Việt Nam. Chuẩn này khác với chuẩn nghèo bình quân trên thế giới. Đại diện của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, số liệu thống kê trên dựa theo tiêu chuẩn mới, cụ thể: Thu nhập hàng tháng của hộ gia đình nghèo là 400.000 đồng trở xuống ở nông thôn và 500.000 đồng trở xuống ở thành thị.

Cho đến năm 2009, theo chuẩn nghèo, của thủ tướng chính phủ Việt Nam 170/2005/QĐ-TTg ký ngày 08 Tháng 07 năm 2005 về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010 cả nước Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu hộ nghèo, đạt tỷ lệ 11% dân số.

Và cho đến năm 2011, theo chuẩn nghèo mới, cả nước Việt Nam hiện có khoảng 3 triệu hộ nghèo.
Theo chuẩn trên, nhiều hộ nghèo thoát nghèo nhưng vẫn không đủ sống và do đời sống khó khăn nên rất nhiều người muốn còn được thuộc diện nghèo mãi để còn nhận các khoản hỗ trợ như  vay vốn ưu đãi.
Dù theo cách đánh giá nào đi nữa thì  bộ phận dân chúng nghèo khổ ở Việt Nam hiện nay còn khá lớn. Và có nhiều nguyên nhân khác nhau phải đứng trên nguyên nhân của từng hộ gia đình thì mới có biện pháp hỗ trợ hiệu quả.
1.1.3. Nguyên nhân đói nghèo
“ Nghèo là thực trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người, mà những nhu cầu này được xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội và phong tục tập quán của địa phương ”. Nghèo không chỉ đơn giản là mức thu nhập thấp mà còn thiếu thốn trong việc tiếp cận dịch vụ, như giáo dục, văn hóa, thuốc men, không chỉ thiếu tiền mặt, thiếu những điều kiện tốt hơn cho cuộc sống mà còn thiếu thể chế kinh tế thị trường hiệu quả, trong đó có các thị trường đất đai, vốn và lao động cũng như các thể chế nhà nước được cải thiện có trách nhiệm giải trình và vận hành trong khuôn khổ pháp lý minh bạch cũng như một môi trường kinh doanh thuận lợi. Mức nghèo còn là tình trạng đe dọa bị mất những phẩm chất quý giá, đó là lòng tin và lòng tự trọng.

 Nghèo đói là hậu quả đan xen của nhiều nhóm các yếu tố, nhưng chung qui thì có thể chia đói nghèo của nước ta theo các nhóm sau:

1.1.3.1. Nhóm nguyên nhân do môi trường tự nhiên; kinh tế - xã hội
Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đã tác động sâu sắc đến sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình nghèo, ở những vùng khí hậu khắc nghiệt: Thiên tai, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, đất đai cằn cỗi, diện tích đất canh tác ít, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, thiếu cơ sở hạ tầng hoặc là không có là những vùng có nhiều hộ nghèo đói nhất.

1.1.3.2. Nhóm nguyên nhân do bản thân hộ nghèo
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế trong cả nước trong thời kỳ hội nhập thì nền kinh tế ở Hóa Sơn cũng có nhiều bước phát triển, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, thành phần dân cư chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp.
- Thiếu vốn sản xuất: Các tài liệu điều tra cho thấy đây là nguyên nhân chủ yếu. Nông dân thiếu vốn thường rơi vào vòng luẩn quẩn, sản xuất kém, làm không đủ ăn, phải đi thuê, phải đi vay để đảm bảo cuộc sống tối thiểu hằng ngày. Có thể nói: Thiếu vốn sản xuất là một lực cản lớn nhất hạn chế sự phát triển của sản xuất và nâng cao đời sống của các hộ gia đình nghèo. Kết quả điều tra xã hội học về nguyên nhân đói nghèo của các hộ nông dân ở nước ta năm 2009 cho thấy: Thiếu vốn chiếm khoảng 70% - 90% tổng số hộ được điều tra.
- Thiếu kinh nghiệm và kiến thức làm ăn: Phương thức canh tác cổ truyền đã ăn sâu vào tiềm thức, sản xuất tự cung tự cấp là chính, thường sống ở những nơi hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn, con cái thất học. Những khó khăn đó làm cho hộ nghèo không thể nâng cao trình độ dân trí, không có điều kiện áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào canh tác, thiếu kinh nghiệm và trình độ sản xuất kinh doanh dẫn đến năng suất thấp, không hiệu quả.
- Bệnh tật và sức khỏe yếu kém cũng là yếu tố đẩy con người vào đói nghèo trầm trọng.
- Đất đai canh tác ít, tình trạng không có đất canh tác đang có xu hướng tăng lên.
- Thiếu việc làm, không năng động tìm việc làm, lười biếng, mặt khác do hậu quả của chiến tranh làm cho nhiều người mất sức lao động, nhiều phụ nữ bị góa phụ dẫn đến thiếu lao động hoặc thiếu lao động trẻ, khỏe có khả năng đảm nhiệm những công việc nặng nhọc.
- Gặp những rủi ro trong cuộc sống, người nghèo thường sống ở những nơi hẻo lánh, xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, sản phẩm sản xuất ra khó tiêu thụ hoặc tiêu thụ với giá rẽ.

1.1.3.3. Nhóm nguyên nhân do sự biến động của nền kinh tế

Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu vừa trải qua một cuộc chiến tranh lâu dài và gian khổ, cơ sở hạ tầng bị tàn phá, ruộng đồng bị bỏ hoang, bom mìn, nguồn nhân lực chính của các hộ gia đình bị sút giảm do mất mát trong chiến tranh, thương tật, hoặc phải xa gia đình để tham gia chiến tranh, học tập cải tạo trong một thời gian dài.

Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta luôn có nhiều biến động đẩy tình hình kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ nền kinh tế Việt Nam làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm mạnh khiến cho Nhà nước luôn phải đưa ra những chính sách vĩ mô và chính sách cải cách (tự do hóa thương mại, cải cách doanh nghiệp nhà nước, cải cách nền kinh tế…) khiến cho nhiều doanh nghiệp bị phá sản, nhiều công nhân mất việc đã gặp khó khăn trong việc tìm việc làm mới và buộc họ phải gia nhập đội ngũ người nghèo đói.

1.1.4. Đặc tính của người nghèo
  Người nghèo thường có những đặc điểm tâm lý và nếp sống được thể hiện:
 - Người nghèo thường rụt rè, tự ti, ít tiếp xúc, phạm vi giao tiếp hẹp. Bị hạn chế về khả năng nhận thức và kỹ năng sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, người nghèo thường tổ chức sản xuất theo thói quen, chưa biết mở mang nghành nghề và chưa có điều kiện tiếp xúc với thị trường. Do đó sản xuất mang nặng tính tự cung, tự cấp.
- Phong tục, tập quán sinh hoạt và những truyền thống văn hóa của người nghèo cũng tác động tới nhu cầu tín dụng.
- Người nghèo thường sử dụng vốn vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu hoặc là những ngành nghề thủ công buôn bán nhỏ. Do vậy mà nhu cầu vốn thường mang tính thời vụ.
1.1.5. Sự cần thiết phải đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo
Đói nghèo là hiện tượng phổ biến của nền kinh tế thị trường và tồn tại khách quan đối với mỗi quốc gia trong quá trình phát triển, đặc biệt đối với nước ta  quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường, xuất phát điểm nghèo nàn lạc hậu tình trạng đói nghèo càng không tránh khỏi, thậm chí trầm trọng và gay gắt. Như vậy, hỗ trợ người nghèo trước hết là mục tiêu của xã hội. Xóa đói giảm nghèo sẽ được hạn chế các yếu tố tệ nạn xã hội, tạo sự ổn định công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Người nghèo được hỗ trợ để tự vươn lên, tạo thu nhập, từ đó làm tăng sức mua, khuyến khích sản xuất phát triển. Chính vì vậy, quan điểm cơ bản của chiến lượt phát triển xã hội mà Đảng ta đã đề ra là phát triển kinh tế ,ổn định và công bằng xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội cân bằng, dân chủ văn minh.
Tóm lại, hỗ trợ người nghèo là một tất yếu khách quan. Xuất phát từ lý do của sự đói nghèo có thể khẳng định một điều: Mặc dù kinh tế đất nước có thể tăng trưởng nhưng nếu không có chính sách và chương trình riêng về xóa đói giảm nghèo thì các hộ gia đình nghèo thoát ra khỏi  đói nghèo được. Chính vì vậy, Chính phủ đã đề ra những chính sách đặc biệt trợ giúp người nghèo, nhằm thu hẹp dần khoảng cách giữa giàu và nghèo.Tất nhiên Chính phủ không phải tạo ra cơ chế bao cấp mà tạo ra cơ hội cho hộ nghèo vươn lên bằng những chính sách và giải pháp. Cụ thể là:
- Điều tra, nắm bắt được tình trạng hộ nghèo và thực hiện nhiều chính sách đồng bộ: Tạo việc làm, giao chuyển kĩ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng với những qui mô nhỏ ở những vùng nghèo, cho hộ nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để họ có thể tiếp cận với thị trường và hòa nhập với cộng đồng.
- Tiếp tục triển khai và mở rộng Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo của Thủ tướng chính phủ. Hàng năm, Chính phủ dành ra một tỷ lệ trong tổng chi ngân sách để bổ sung quĩ cho vay xoá đói giảm nghèo.
- Kết hợp chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo với các chương trình kinh tế - xã hội khác như: Chương trình khuyến nông, chương trình phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ, chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc, chương trình hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, chương trình nước sạch nông thôn, dân số kế hoạch hóa gia đình, xóa mù chữ.
- Thực hiện một số chính sách khuyến khích và giúp đỡ hộ nghèo như: Miễn giảm thuế, viện phí, học phí đối với hộ nghèo không còn có khả năng tạo ra thu nhập. Nhà nước trợ cấp hàng tháng và vận động các tổ chức đoàn thể quần chúng, các nhà hảo tâm giúp đỡ dưới nhiều hình thức khác nhau.
 - Mở rộng sự hợp tác quốc tế với các tổ chức Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ để giúp đỡ lẫn nhau về nguồn lực và trao đổi kinh nghiệm.
-Thực tế cho thấy có rất nhiều hình thức hỗ trợ để thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo nhưng hình thức tín dụng có hoàn trả là có hiệu quả hơn cả. Để thấy được tính ưu việt của nó chúng ta hãy đi tìm hiểu vai trò của kênh tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo.

1.2. Tín dụng và hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo:
1.2.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng đối với hộ nghèo:
Về  bản chất, tín dụng là quan hệ vay mượn lẫn nhau và hoàn trả cả gốc lẫn lãi trong một khoản thời gian nhất định đã được thỏa thuận giữa người đi vay và người cho vay. Hay nói cách khác, tín dụng là một phạm trù kinh tế, trong đó mỗi cá nhân hay tổ chức nhường quyền sử dụng một khối lượng lớn giá trị hay hiện vật cho cá nhân hay tổ chức khác với thời hạn hoàn trả với cùng mức lãi suất, cách thức vay mượn... Tín dụng ra đời tồn tại và phát triển cùng với nền sản xuất hàng hóa. Trong điều kiện nền kinh tế còn tồn tại song song hàng hóa và quan hệ hàng hóa tiền tệ thì sự tồn tại của tín dụng là một tất yếu khách quan.
1.2.1.1. Khái niệm tín dụng đối với hộ nghèo:
Tín dụng đối với hộ nghèo là những khoản tín dụng chỉ dành riêng cho những người nghèo, có sức lao động, nhưng thiếu vốn để phát triển sản xuất trong một thời gian nhất định phải hoàn trả số tiền gốc và lãi, tùy theo từng nguồn có thể hưởng theo lãi suất ưu đãi khác nhau nhằm giúp người nghèo mau chóng vượt qua nghèo đói vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng.
1.2.1.2.  Đặc điểm tín dụng đối với hộ nghèo:
Tín dụng đối với người nghèo hoạt động theo các mục tiêu nguyên tắc, điều kiện riêng, khác với các loại hình tín dụng của các Ngân hàng thương mại mà nó chứa đựng những yếu tố cơ bản sau:
* Mục tiêu tín dụng: Tín dụng đối với hộ nghèo nhằm vào việc giúp những người nghèo đói có vốn sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống, hoạt động vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo, không vì mục đích lợi lợi nhuận.
* Nguyên tắc cho vay:  Cho vay hộ nghèo có sức lao động nhưng thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Hộ nghèo vay vốn phải là những hộ được xác định theo chuẩn mực nghèo đói được công bố trong từng thời kỳ. Thực hiện cho vay có hoàn trả (cả gốc và lãi) theo kỳ hạn đã thỏa thuận.
* Điều kiện cho vay: Tùy theo nguồn vốn, thời kỳ khác nhau, địa phương khác nhau có thể qui định các điều kiện cho phù hợp với thực tế. Nhưng một trong những điều kiện cơ bản nhất của tín dụng đối với hộ nghèo đó là: Khi vay vốn không phải thế chấp tài sản.

* Về phương thức cho vay: 

·        Cho vay trực tiếp
·        Cho vay ủy thác qua các tổ chức Chính trị - xã hội.
1.2.1.3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với hộ nghèo:

Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, có nguyên nhân cơ bản và chủ yếu là do thiếu vốn, thiếu kiến thức làm ăn. Vốn, kĩ thuật, kiến thức làm ăn là chìa khóa để thoát nghèo. Do không đáp ứng đủ vốn nhiều người rơi vào vòng luẩn quẩn, làm không đủ ăn, phải đi làm thuê, vay nặng lãi,cầm cố ruộng đất mong được đảm bảo cuộc sống tối thiểu hàng ngày, nhưng nguy cơ nghèo đói vẫn thường xuyên đe dọa.
Mặt khác do thiếu kiến thức làm ăn nên họ chậm đổi mới tư duy làm ăn, bảo thủ với phương thức làm ăn truyền thống, sản phẩm sản xuất ra kém hiệu quả. Thiếu kiến thức và kỹ thuật là lực cản làm hạn chế tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Khi giải quyết được vốn cho người nghèo có tác động hiệu quả thiết thực.
*  Là động lực giúp người nghèo vượt qua nghèo đói       
Người nghèo đói do nhiều nguyên nhân: Già, yếu, ốm, đau, không có sức lao động, lười lao động, thiếu kiến thức trong sản xuất, do điều kiện tự nhiên bất lợi, thiếu vốn… trong thực tế bản chất những người nông dân là cần cù, tiết kiệm, nhưng nghèo đói là do thiếu vốn để sản xuất, thâm canh, kinh doanh. Vì vậy vốn đối với họ là điều kiện tiên quyết, là động lực đầu tiên giúp họ vượt qua khó khăn thoát nghèo. Khi có vốn trong tay,với bản chất cần cù họ sẽ tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
* Tạo điều kiện cho người nghèo không phải vay nặng lãi, hiệu quả hoạt động kinh tế được nâng cao.
Những người nghèo đói do hoàn cảnh bắt buộc để tiếp tục duy trì cuộc sống họ bằng lòng đi vay nặng lãi với mức lãi suất cao. Chính vì thế, khi nguồn vốn tín dụng đến tận tay người nghèo với số lượng lớn thì không còn thị trường cho các chủ cho vay nặng lãi.
*  Giúp người nghèo nâng cao với kiến thức tiếp cận với thị trường, có điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cung ứng vốn người nghèo theo chương trình, với mục tiêu đầu tư cho sản xuất kinh doanh để xóa đói giảm nghèo thông qua kênh tín dụng thu hồi vốn và lãi đã bắt buột người vay phải có tính toán để hiệu quả kinh tế cao. Để làm được điều đó họ phải học hỏi, tìm tòi, sáng tạo trong lao động sản xuất, tích lũy kinh nghiệm. Sản phẩm làm ra được trao đổi trên thị trường làm cho họ tiếp cận được với nền kinh tế thị trường một cách trực tiếp.
* Góp phần trực tiếp vào cơ cấu chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thực hiện lại phân công lao động trên xã hội.
Với nền kinh tế thị trường, đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Điều này đòi hỏi phải có một lượng lớn vốn thực hiện được khuyến nông, lâm, ngư… những người nghèo phải được đầu tư vốn mới có khả năng thực hiện được. Như vậy, thông qua công tác tín dụng đẩu tư  cho những người nghèo, đã trực tiếp góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu nông thôn, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tạo ra các ngành nghề, dịch vụ mới trong nông nghiệp đã góp phần trực tiếp vào cơ cấu chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thực hiện lại phân công lao động trên xã hội.
  *  Cung ứng vốn cho người nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới
Xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp các ngành. Tín dụng cho người nghèo thông qua các qui định về mặt nghiệp vụ, cụ thể của nó như việc bình xét công khai những người được vay vốn, việc thực hiện các tổ tương trợ cho vay vốn, tạo ra sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể chính trị xã hội, của cấp ủy, của chính quyền đã có tác dụng:
- Tăng cường hiệu lực của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế ở địa phương.
-  Tạo ra sự gắn bó giữa hội viên, đoàn viên với các tổ chức hội, đoàn thể của mình thông qua việc hướng dẫn giúp đỡ kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm quản lý kinh tế gia đình, quyền lợi tổ chức hội thông qua việc vay vốn.
- Thông qua các tổ chức tương trợ tạo điều kiện để những người vay vốn có hoàn cảnh gần gũi, nêu cao tính tương thân tương ái, giúp đỡ lẩn nhau tăng cường tình làng, nghĩa xóm tạo niềm tin ở dân đối với Đảng, Nhà nước.
- Kết quả phát triển kinh tế đã làm thay đổi đời sống kinh tế ở nông thôn, an ninh trật tự, an toàn xã hội phát triển tốt, hạn chế những mặt tiêu cực tạo ra bộ mặt mới trong đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn.

  1.2.2.  Hiệu quả tín dụng đối với người nghèo:

1.2.2.1. Hiệu quả tín dụng là một khái niệm tổng hợp bao hàm ý nghĩa toàn diện về kinh tế chính trị xã hội. Có thể hiểu hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo là sự thỏa mãn nhu cầu về sử dụng vốn giữa chủ thể Ngân hàng và người vay vốn, những lợi ích kinh tế xã hội thu được đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng .
 Xét về mặt kinh tế:
- Tín dụng hộ nghèo giúp người nghèo thoát nghèo sau một quá trình  xóa đói giảm nghèo cuộc sống đã khá lên và mức thu nhập đã ở trên chuẩn nghèo, có khả năng vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo, giải quyết công ăn, việc làm, giải quyết tốt mối quan hệ tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế.
-  Giúp người dân xác định rõ trách nhiệm của mình trong quan hệ vay mượn, khuyến khích người nghèo sử dụng vốn vào mục đích kinh doanh tạo thu nhập để trả nợ Ngân hàng.
Xét về mặt xã hội:
- Tín dụng cho hộ nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi cuộc sống ở nông thôn, an sinh, trật tự an toàn xã hội phát triển tốt hạn chế được những mặt tiêu cực.
- Tăng cường sự gắn bó giữa các hội viên với các tổ chức hội, đoàn thể của mình thông qua việc hướng dẫn giúp đỡ kỹ thuật sản xuất. Nêu cao tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau,tăng cường tình làng nghĩa xóm.    
 - Thông qua công tác tín dụng đẩu tư  cho những người nghèo, đã trực tiếp góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu nông thôn, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tạo ra các ngành nghề, dịch vụ mới trong nông nghiệp đã góp phần trực tiếp vào cơ cấu chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thực hiện lại phân công lao động trên xã hội.     

1.2.2.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả tín dụng hộ nghèo
Chất lượng tín dụng và hiệu quả tín dụng là hai chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng. Hai chỉ tiêu này có điểm giống nhau đều là chỉ tiêu phản ánh lợi ích do vốn tín dụng mang lại cho khách hàng và Ngân hàng về mặt kinh tế. Nhưng hiệu quả tín dụng mang tính cụ thể và tính toán được giữa lợi ích thu được với chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tư tín dụng thông qua các chỉ tiêu:
Lũy kế số lượt hộ nghèo được vay vốn Ngân hàng: Chỉ tiêu này cho biết  số hộ nghèo đã được sử dụng vốn tín dụng ưu đãi trên tổng số hộ nghèo. Đây là chỉ tiêu đánh giá về số lượng, chỉ tiêu này được tính lũy kế từ hộ vay đầu tiên đến hết kỳ cần báo cáo kết quả:
Tổng số lượt hộ nghèo được vay vốn =  Lũy kế số lượt hộ nghèo được vay đến cuối kỳ trước +  Lũy kế số lượt hộ nghèo được vay trong kỳ báo cáo.

Tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn: Chỉ tiêu đánh giá về mặt lượng của công  tác tín dụng.

	Tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn
	=
	Tổng số hộ nghèo được vay vốn
	x 100

	
	
	Tổng số hộ nghèo có trong danh sách
	


Số tiền vay bình quân một hộ: Chỉ tiêu này đánh giá mức đầu tư cho một hộ nghèo ngày càng tăng lên hay giảm xuống, điều đó chứng tỏ việc cho vay có đáp ứng được nhu cầu thực tế của các hộ nghèo hay không
	Số tiền cho vay bình quân một hộ
	=
	Dư nợ cho vay đến thời điểm báo cáo

	
	
	Tổng số hộ còn dư nợ đến thời điểm báo cáo


Số hộ đã thoát khỏi ngưỡng nghèo: Là chỉ tiêu quan trọng nhất đánh giá hiệu quả của công tác tín dụng đối với hộ nghèo. Hộ đã thoát khỏi ngưỡng nghèo là những hộ có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn mực nghèo đói hiện hành.

	Tổng số hộ đã thoát khỏi ngưỡng nghèo
	=
	Số hộ nghèo trong danh sách đầu kỳ
	-
	Số hộ nghèo trong danh sách cuối kỳ
	-
	Số hộ nghèo trong danh sách di cư đi nơi khác
	+
	Số hộ nghèo mới vào trong kỳ


1.2.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo
 Hoạt động tín dụng đối với người nghèo có tính rủi ro cao, ngoài những nguyên nhân khách quan như: thiên tai, dịch bệnh, bão lụt, hạn hán… còn do bản thân hộ nghèo như:
- Thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm, chất lượng sản phẩm thấp khó tiêu thụ ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đầu tư.
 -  Do cơ sở hạ tầng kém phát triển ở vùng sâu, vùng xa.
 -  Vốn tín dụng Ngân hàng chưa đồng bộ nên với các giải pháp khuyến nông, lâm, ngư, lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội đối với nông nghiệp nông thôn còn gặp nhiều khó khăn nên điều kiện nâng cao hiệu quả tín dụng cho vay còn nhiều tồn tại.
- Việc xác định đối tượng hộ nghèo vay vốn còn nhiếu bất cập.

 - Phương thức đầu tư chưa phong phú dẫn đến việc sử dụng vốn vay sai mục đích, không phát huy hiệu quả, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư vốn.

1.3. Kinh nghiệm một số nước về nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo

1.3.1. Kinh nghiệm vay của một số nước
1.3.1.1. Kinh nghiệm cho vay xóa đói giảm nghèo của Thái Lan
Ngân hàng nông nghiệp và hợp tác xã  tín dụng (BAAC) là Ngân hàng thương mại quốc doanh do Chính phủ thành lập. Hàng năm được Chính phủ tài trợ vốn để  hỗ trợ vốn thực hiện chương trình: hỗ trợ vốn cho nông dân nghèo. Những người có mức thu nhập dưới 1.000 Bath/ năm và những người nông dân có ruộng thấp hơn mức trung bình trong khu vực thì ngân hàng cho vay mà không cần phải thế chấp tài sản, chỉ cần thế chấp bằng sự cam kết đảm bảo của nhóm, tổ hợp tác sản xuất.
Lãi  suất cho vay đối với hộ nông dân nghèo thường được giảm từ 1-3%/năm. Chính phủ qui định các NHTM khác phải dành 20% số vốn huy động được để cho người nghèo vay vốn.
1.3.1.2. Kinh nghiệm cho vay xóa đói giảm nghèo của  Malaysia
Trên thị trường chính thức hiện nay của Malaysia, việc cung cấp tín dụng cho người nghèo chủ yếu do Ngân hàng Nông nghiệp Malaysia đảm nhận. Đây là NHTM quốc danh được Chính phủ thành lập và cấp 100% vốn tự có ban đầu. BPM chú trọng cho vay trung và dài hạn theo các dự án và chương trình đặc biệt.
Chính phủ buộc các NHTM khác phải gửi 20,5% số tiền huy động được vào NHTW (trong đó có 3% dự trữ bắt buộc) để làm vồn cho vay đối với nông nghiệp - nông thôn.
1.3.1.3. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Từ thực tế một số nước trên thế giới, là người đi sau - Việt Nam sẽ được học hỏi và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích để làm tăng hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Tuy vậy, vấn đề là áp dụng như thế nào cho phù hợp với tình hình của Việt Nam lại là vấn đề đáng quan tâm. Chính vì thế cần phải vận dụng một cách sáng tạo vào mô hình cụ thể ở nước ta. Từ những vấn đề nêu trên có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:
Tín dụng Ngân hàng cho hộ nghèo cần được sự trợ giúp từ phía nhà nước. Vì cho vay hộ nghèo gặp rất nhiều rủi ro mà trước hết là nguồn vốn. Có nghĩa nếu rủi ro xảy ra Nhà nước phải có chính sách cấp bù cho những khoản tín dụng không thể thu hồi được.
Đơn giản hóa thủ tục cho vay, mở rộng các hình thức cho vay, các hình thức huy động tiết kiệm. Mức lãi suất cho vay đối với người nghèo không nên quá thấp vì lãi suất quá thấp thì sẽ không phát huy được tiềm năng về vốn, người vay vốn không chịu tiết kiệm và vốn sẽ sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả.

*Tóm lại: Thực hiện XĐGN ở mỗi nước đều có cách riêng, áp dụng vào thực tiễn của mỗi nước. Bằng việc giải quyết những vấn đề còn tồn tại và có hướng đi đúng đắn giữa các định chế tài chính phục vụ vốn cho người nghèo, nước ta sẽ có những giải pháp hợp lý giúp hộ nghèo có thêm vốn để mở rộng sản xuất và thoát khỏi đói nghèo.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH HUYỆN HÓA SƠN

2.1. Khái quát về NHCSXH huyện Hóa Sơn:

· Tên giao dịch : Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hóa Sơn

· Viết tắt: NHCSXH

· Tên tiếng anh: VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICES

· Tên viết tắt: VBSP

· Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Rừng Thông, huyện Hóa Sơn, tỉnh An Giang.

· Điện thoại: 037.3690.295

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHCSXH huyện Hóa Sơn:

Những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, thực hiện lộ trình gia nhập WTO đòi hỏi hệ thống tài chính tín dụng Việt Nam phải nhanh chóng cơ cấu lại hệ thống Ngân hàng, tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại cho phù hợp với thông lệ Quốc tế và tạo điều kiện cho các Ngân hàng thương mại vươn ra nắm giữ thị trường. Yêu cầu tập trung nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước dành cho các đối tượng Chính sách xã hội (đang do nhiều cơ quan hành chính nhà nước và NHTM thực hiện theo các kênh khác nhau làm cho nguồn lực của nhà nước bị phân tán, cho vay chồng chéo, trùng lặp, thậm chí cản trở lẫn nhau) vào một kênh duy nhất để thống nhất quản lý cho vay.

Để đáp ứng các yêu cầu trên ngày 04/10/2002, Chính phủ ban hành nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, cùng ngày Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định số 131/2002/QĐ-TTg về việc thành lập NHCSXH trên cơ sở tổ chức lại Ngân Hàng Phục Vụ Người nghèo.

NHCSXH là tổ chức tín dụng của nhà nước hoạt động vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và ổn định xã hội không vì mục đích lợi nhuận, là một pháp nhân, có con dấu, có tài sản và hệ thống giao dịch từ Trung ương đến địa phương, vốn điều lệ ban đầu là 5.000 tỷ đồng, thời hạn hoạt động là 99 năm.

NHCSXH huyện Hóa Sơn được thành lập theo quyết định số 625/QĐ – HĐQT ngày 10/05/2003 của Hội đồng quản trị NHCSXH. Cho đến ngày 9/07/2003 chính thức được khai trương và đi vào hoạt động. Là một huyện đồng bằng gần với thành phố An Giang nên phòng giao dịch Hóa Sơn có nhiều thuận lợi. Đó là địa bàn giao dịch gần, có cơ sở hạ tầng tốt, giao thông thuận lợi, trình độ dân trí cao. Hóa Sơn có địa bàn rộng với 19 xã và 2 thị trấn. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, ít người, song NHCSXH huyện Hóa Sơn đã thực hiện nghiêm túc điểm giao dịch tại xã theo quy định tại Văn bản 2064A của NHCSXH, trong đó có 16 xã cách trụ sở làm việc của NHCSXH trên 03km được đặt điểm giao dịch cứ mỗi tháng giao dịch một buổi  ở một buổi điểm giao dịch, để thực hiện nhiệm vụ cho vay, thu nợ, thu lãi, kiểm tra đôn đốc người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn. Số xã còn lại thực hiện giải ngân tại trụ sở UBND.

 Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã, sự phối hợp của các ngành trên địa bàn huyện, sự chỉ đạo của NHCSXH tỉnh An Giang, sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ cán bộ nhân viên trong đơn vị và sự đồng tình của nhân dân trên địa bàn qua 9 năm hoạt động phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn đã đạt được các phần thưởng đáng phấn khởi đó là:

- Từ khi khai trương và đi vào hoạt động đến nay liên tục là tập thể lao động xuất sắc, là đơn vị được xếp tốp đầu và dẫn đầu của NHCSXH tỉnh đặc biệt năm 2008, 2009 tiếp tục là đơn vị dẫn đầu của NHCSXH tỉnh.

- Là đơn vị được NHCSXH tỉnh công nhận là phòng giao dịch kiễu mẫu.

- Năm 2004 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

- Năm 2005 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen.

- Năm 2006 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

- Năm 2007 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen.

- Năm 2008 được UBND tỉnh tặng bằng khen. 

- Năm 2009 được NHCSXH tỉnh xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

- Từ năm 2004 đến nay, Chi bộ luôn luôn được Huyện ủy tặng giấy khen là Chi bộ trong sạch vững mạnh. 

- Được UBND huyện tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân.

Cá nhân:

- Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng: 1 đồng chí

- Hàng năm có từ 70% trở lên cán bộ nhân viên đạt lao động tiên tiến.

Với những thành tích mà phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn đạt được, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân ổn định xã hội trên địa bàn và vì sự tồn tại phát triển của ngành.

 2.1.2. Cơ cấu tổ chức:

Thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Việt Nam, chi nhánh NHCSXH huyện Hóa Sơn có cơ cấu phòng ban như sau:

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



Mô hình tổ chức bộ máy của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn được thể hiện thông qua sơ đồ trên.

-Ban giám đốc:

+ Giám đốc: Ông Hoàng Văn Lộc, chịu trách nhiệm chung và trực tiếp phụ trách:

Trực tiếp giải quyết những vấn đề ngoài nội dung đã được phân công và những vấn đề vượt thẩm quyền của phó giám đốc, hoặc những vấn đề giám đốc PGD quan tâm, kể cả công việc đã giao cho phó giám đốc.

- Phụ trách công tác kế toán – tài chính và ngân quỹ.

. Tham gia BĐD – HĐQT  - Huyện Hóa Sơn.

+ Phó giám đốc: (kiêm phó bí thư, chủ tịch công đoàn) Bà Đỗ Thị Liên, giúp việc cho giám đốc, chỉ đạo các lĩnh vực được phân công.

. Phụ trách công tác kế hoạch, nghiệp vụ tín dụng tại phòng giao dịch.

. Trực tiếp kiểm tra kiểm toán nội bộ.

. Trực tiếp ký duyệt hồ sơ cho vay các chương trình tín dụng.

Chịu trách nhiệm phối, giao ban với cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác tại địa bàn huyện.

. Chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trong cơ quan.

. Trực tiếp chỉ đạo công tác đoàn thể trong đơn vị.

Phòng kế toán – Ngân quỹ: Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Giám đốc, phó giám đốc, hoặc người được ủy quyền.

+ Trách nhiệm của Trưởng phòng kế toán: Vũ Thị Thanh; Tham mưu cho Ban lãnh đạo đơn vị về công tác kế toán – Tài chính và ngân quỹ.

+ Trực tiếp chỉ đạo cán bộ kế toán, thủ quỹ thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán – Tài chính và kho quỹ theo quy định.

+ Quản lý chặt chẽ mọi tài sản và tiền bạc, giấy tờ có giá, hồ sơ kế toán tài chính.

+ Thực hiện chế độ ra vào kho và quản lý, xuất nhập tiền, giấy tờ có giá theo quy định.

+ Kiểm tra sắp xếp cập nhật hồ sơ kế toán  – Tài chính đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp và gọn gàng ngăn nắp, đúng thời gian quy định. Hàng tháng giao việc cụ thể cho cán bộ trong phòng, quyết toán công việc trong tháng, phân xếp loại (ABC) để xếp lương.

Phòng kế hoạch – Tín dụng:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và sự phân công chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc phụ trách, hoặc người được ủy quyền.

+ Trách nhiệm của Trưởng phòng tín dụng: Nguyễn Văn Chung; Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác nghiệp vụ tín dụng.

+ Trực tiếp chỉ đạo cán bộ tín dụng thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ cho vay, thu lãi, thu nợ đối với các quy trình tín dụng và giao dịch đúng lịch tại điểm giao dịch theo quy định.

+ Chủ động đôn đốc và tìm biện pháp tháo gỡ các món nợ quá hạn, nợ xấu.

+ Quản lý chặt chẽ mọi món nợ cho vay.

+ Xây dựng kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch cho vay, thu nợ, thu lãi; tham mưu cho giám đốc để triển khai thực hiện. Tổ chức lập hồ sơ rủi ro báo cáo lãnh đạo đơn vị để trình cấp trên xem xét giải quyết.

+ Sắp xếp hồ sơ lưu giữ hồ sơ tín dụng gọn gàng ngăn nắp dễ tìm, dễ thấy, thuận lợi khi làm việc.

+ Thực hiện đầy đủ công tác báo cáo tháng, quý, năm và cả báo cáo đột xuất theo quy định. Hàng tháng giao việc cụ thể cho cán bộ trong phòng, quyết toán công việc trong tháng, phân xếp loại (ABC) để xếp lương.

* Sơ đồ tổ chức hệ thống kinh doanh

 SHAPE \* MERGEFORMAT 
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Quan hệ chỉ đạo
Chế độ báo cáo
Phối hợp


Mỗi bộ phận trong hệ thống kinh doanh của NHCSXH huyện Hóa Sơn đều giữ một vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu, giữa mỗi bộ phận có mối quan hệ chặt chẽ, tương trợ lẫn nhau.


Ủy ban nhân dân xã, phường có nhiệm vụ xác nhận các đối tượng chính sách được vay vốn của NHCSXH. Ra quyết định thành lập các tổ TK & VV để nhận nguồn vốn từ Ngân hàng, ngoài ra còn tham gia vào việc xử lý nợ quá hạn, nợ khó đòi cùng Ngân hàng.


Tổ TK & VV là đơn vị nhỏ nhất trong sơ đồ hệ thống cho vay của NHCSXH, là cánh tay nối dài giữa Ngân hàng và tổ chức, người vay vốn, thực hiện nhiệm vụ bình xét các đối tượng hộ viên được vay vốn của Ngân hàng, thực hiện thu lãi, đôn đốc các hộ trả nợ đúng hạn theo hợp đồng tín dụng.


Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận chính sách ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời giảm chi phí giao dịch của người vay, thực hiện dân chủ công khai việc sử dụng vốn tín dụng chính sách. NHCSXH huyện Hóa Sơn đã chính thức thành lập tổ giao dịch lưu động, tiến hành giao dịch tại các điểm giao dịch các xã (mỗi xã có một điểm giao dịch đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân với những xã, thị trấn) có khoảng cách trên 3km tính từ Ủy ban xã đến phòng giao dịch NHCSXH huyện. 


Tổ giao dịch lưu động gồm 2 đến 3 cán bộ do giám đốc NHCSXH phân công, bao gồm cán bộ tín dụng làm tổ trưởng, kế toán, thủ quỹ (trường hợp tổ giao dịch 2 người thì tổ trưởng kiêm thủ quỹ). Ngân hàng theo dõi hàng ngày về việc phân công cán bộ tham gia tổ giao dịch lưu động. Việc giao dịch ở xã ít nhất 1 lần/ tháng (đối với các xã vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, không thể đi về trong ngày thì tối đa 2 tháng/ lần). Vào ngày cố định trong tháng có giao dịch (kể cả ngày lễ và chủ nhật), và được công bố công khai trên biển hiệu điểm giao dịch. Ủy ban nhân dân xã bố trí nơi giao dịch của tổ giao dịch lưu động tại trụ sở Ủy ban nhân dân, đảm bảo an toàn cho công việc giao dịch và thuận tiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến vay, trả nợ, trả lãi…


Trong thời gian giao dịch tại xã, tổ giao dịch tiến hành nhận hồ sơ xin vay, giải ngân, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ TK & VV. Chi trả tiền hoa hồng cho tổ tiết kiệm và tiền thù lao cho cán bộ xã tiến hành giao ban giữa NHCSXH với đại diện lãnh đạo các tổ chức và Tổ trưởng tổ TK & VV nhằm kiểm soát diễn biến tình hình nợ vay, hoạt động của tổ TK & VV, rủi ro về tín dụng.

         *  Về cơ chế:
NHCSXH là một tổ chức tín dụng Nhà nước hoạt động vì mục tiêu Xóa đói giảm nghèo không vì lợi nhuận, là đơn vị hạch toán tập trung toàn hệ thống, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật, thực hiện bảo toàn vốn ban đầu, phát triển vốn và đảm bảo bù đắp các chi phí rủi ro hoạt động tín dụng theo các điều khoản qui định.
Để có thể thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo lãi suất ưu đãi, NHCSXH được áp dụng cơ chế tài chính riêng, khác với các NHTM khác như: NHCSXH không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, có tỉ lệ dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng nhà nước bằng 0%, được miễn thuế và các khoản phải nộp Ngân hàng Nhà nước. Theo những qui định trên đây, NHCSXH được hưởng một số chế độ ưu đãi, trên cơ sở đó hạ lãi suất cho vay, nhưng thực hiện chế độ hạch toán kinh tế và tự chịu trách nhiệm về tài chính.
       * Đối tượng phục vụ:
Nhiệm vụ của NHCSXH huyện Hóa Sơn là sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội. Vì vậy, đối tượng phục vụ của NHCSXH bao gồm:
· Hộ nghèo
· Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
· Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Chính phủ.
· Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.
· Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất kinh doanh khu vực II, III, miền núi và chương trình phát triển Kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn: miền núi, vùng sâu, vùng xa…
· Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quyết định số 62/2004/QĐ – TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
· Một số đối tượng chính sách khác cho các chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn theo chỉ định của Chính phủ và các chương trình tín dụng chính sách ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
      *  Các hoạt động chính:
   Căn cứ vào quyết định số 131/2002/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ thì NHCSXH được thực hiện các nghiệp vụ sau:
       - Một là, huy động vốn trong và ngoài nước có trả lãi của mọi tổ chức và tầng lớp dân cư bao gồm tiền gửi có kì hạn, không kì hạn, tổ chức huy động tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo.
- Hai là, cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Theo Quyết định của Chính Phủ, hiện nay NHCSXH thực hiện 20 chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Do đặc điểm của địa phương, hiện tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn chỉ áp dụng cho vay các chương trình tín dụng sau:
·Chương trình cho vay hộ nghèo theo Quyết định số 16/2003/QĐ – TTg ngày 22/01/2003. 
. Chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo văn bản 234 thực hiện cho vay theo QĐ 167.
· Chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình Quyết định số 157/2007/ QĐ- TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
· Chương trình cho vay giải quyết việc làm theo Quyết định số 71/2005/QĐ – TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
· Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ – TTg ngày 16/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
· Chương trình cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo văn bản 1034/NHCS – KH ngày 20/04/2008.
Ngoài ra NHCSXH Hóa Sơn còn thực hiện cho vay đến các khách hàng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Tuy nguồn vốn chưa lớn song nó thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo.

-  Ba là, thực hiện các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ.
- Bốn là, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và bảo tồn nguồn vốn của Chính phủ dành cho chương trình tín dụng xoá đói giảm nghèo và các chương trình khác.

- Năm là, tiếp nhận nguồn vốn tài trợ uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay theo các chương trình dự án.

2.1.3.  Kết quả hoạt động  kinh doanh của NHCSXH huyện Hóa Sơn:

2.1.3.1. Những khó khăn và thuận lợi của đơn vị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
- Thuận lợi

Được sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành trên địa bàn, sự chỉ đạo của NH cấp trên. Các tổ chức hội nhận ủy thác và các tổ TK & VV có sự phối hợp chặt chẽ với NHCSXH.

Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách của chính phủ hợp lòng dân, tạo nên sự đồng tình của nhân dân trên địa bàn.
Các cơ chế, quy trình nghiệp vụ của NHCSXH  ban hành kịp thời, cụ thể tạo điều kiện để ngân hàng cấp dưới thực hiện. Đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên nên tiếp thu nghiệp vụ nhanh, tâm huyết với công việc được giao. 

· Khó khăn

Do suy thoái kinh thế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước nên có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung và NHCSXH nói riêng. Khối lượng công việc biên chế thì ít nên cán bộ nhân viên trong đơn vị thường xuyên phải làm thêm giờ.

Khách hàng của NHCSXH nhiều người có trình độ văn hóa còn thấp nên hiểu biết tiếp thu cơ chế chính sách, qui trình nghiệp vụ cho vay còn chậm.

Hầu hết cán bộ nhân viên trong đơn vị trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều.

2.1.3.2. Kết quả hoạt động

a. Hoạt động huy động vốn tại NHCSXH qua các năm (2009 – 2011)
 Trong quá trình hoạt động, được sự quan tâm của Chính phủ, các cấp chính quyền, các bộ ngành, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của hệ thống các NHTM, nguồn vốn của NHCSXH không ngừng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đã tạo lập được nguồn vốn lớn đáp ứng nhu cầu vay vốn của tầng lớp dân nghèo ở nông thôn.
Diễn biến cụ thể nguồn vốn qua các năm như sau:

Tính đến ngày 31/12/2009, tổng nguồn vốn của NHCSXH huyện Hóa Sơn có được là: 127.227 triệu đồng. Nguồn vốn này tăng trưởng đều đặn qua các năm: năm 2010 là 143.971 triệu đồng, tăng 16.744 triệu đồng, tốc độ tăng 88,37 % so với năm 2009, năm 2011 là 171.409 triệu đồng, tăng 44.182 triệu đồng, tốc độ tăng 74,2 % so với năm 2009.
Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn của NHCSXH huyện Hóa Sơn qua các năm
(Đvt: Triệu đồng)
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Nguồn vốn TW cấp
	126.729
	141.714
	167.745

	2
	Nguồn vốn huy động từ tổ TK & VV
	212
	865
	2.613

	3
	Nguồn vốn ngoài dân cư
	286
	1.392
	1.051

	4
	Tổng nguồn vốn
	127.227
	143.971
	171.409


   
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn )
Trong cơ cấu vốn hoạt động của  NHCSXH Huyện thì nguồn vốn của Trung ương chiếm tỉ trọng lớn, cụ thể năm 2009 là 99,6 %; năm 2010 là 98,4 %; năm 2011 là 97,9 %. Trong năm 2010, nguồn vốn từ TW chuyển về tuy có tăng so với năm 2009 là 14.985 triệu đồng, nhưng  tốc độ tăng đã giảm. Nguyên nhân của vấn đề này là vì từ cuối năm 2008 đến năm 2009, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính cũng như nền kinh tế Việt Nam nói chung. Mặt khác, cũng trong năm 2009 này, nền kinh tế Việt Nam rơi vào tình trạng lạm phát, để kiềm chế tình trạng này, Nhà nước đã áp dụng biện pháp thắt chặt tiền tệ. Do đó mà nguồn vốn từ TW chuyển về trong năm 2009 cho các NHCSXH để thực hiện chương trình tín dụng đối với người nghèo là không nhiều. Trong tổng nguồn vốn của TW, phần lớn vốn được lấy từ NHNN, ngoài ra TW có thể huy động từ NHNN, NHTM. Hiện nay luật NHNN và luật các tổ chức tín dụng đã ra đời và có hiệu lực, NHNN không thể  cho NHCSXH vay những khoản vốn như trước, trong những trường hợp thật cần thiết NHCSXH muốn vay cũng phải chịu lãi suất theo lãi suất tái chiết khấu và thời hạn ngắn. Vì thế, nguồn vốn này không có khả năng phát triển trong trương lai. Hoạt động tín dụng của NHCSXH phát triển nhanh chóng, vốn điều lệ và vốn vay của NHNN trước mắt không đáp ứng được nhu cầu vay vốn của hộ nghèo. NHCSXH đã trình và được Chính phủ đồng ý cấp bù chênh lệch lãi suất để NHCSXH thực hiện việc đi vay vốn các NHTM. Do lợi thế cùng trong hệ thống Ngân hàng, các NHTM quan tâm tới sự phát triển chung của ngành và sự nghiệp XĐGN, khi điều kiện cho phép đã tạo thuận lợi cho NHCSXH trong việc vay, trả cả về số lượng, lãi suất và thời hạn. Nguồn vốn vay từ các NHTM là nguồn vốn quan trọng nhất, chiếm tỉ lệ lớn trong tổng nguồn vốn của NHCSXH. Tuy vậy, nguồn vốn này không ổn định vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng huy động của các NHTM, việc cấp bù chênh lệch lãi suất từ Ngân sách Nhà nước và thời hạn cho vay của các Ngân hàng.
Tổ TK & VV bao gồm các tổ viên là các đối tượng thụ hưởng chính sách cư trú trên một địa bàn dân cư trong phạm vi cấp thôn, bản, do các tổ chức chính trị - xã hội đứng ra thành lập, được giao nhiệm vụ chính là huy động tiền gửi tiết kiệm của các thành viên để lập quỹ tự lực của tổ, cam kết sử dụng vốn vay có hiệu quả và kiểm tra, giám sát tổ viên sử dụng vốn vay đúng mục đích và làm dịch vụ tín dụng trực tiếp tới khách hàng. Thông qua hoạt động của tổ TK & VV, thành viên khi tham gia vào tổ ngoài việc được vay vốn NHCSXH để phát triển sản xuất, chăn nuôi, còn được tham gia sinh họat tổ để bàn về cách làm ăn có hiệu quả, phương thức sản xuất đem lại năng suất, chất lượng cao, đánh giá những việc làm được và chưa làm được của các tổ viên, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm để cùng nhau khắc phục chỉnh sửa kịp thời. Như vậy, thông qua hoạt động của tổ TK & VV đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể bà con nông dân; thực hiện được cơ chế quản lý dân chủ, công khai từ cơ sở “ Dân biết - Dân làm - Dân bàn - Dân kiểm tra”; khuyến khích bà con nông dân tham gia xây dựng tổ chức Ngân hàng phục vụ  mình. Đối với ban quản lý tổ TK & VV được hưởng thêm hoa hồng từ việc được NHCSXH uỷ nhiệm thu lãi đối với tổ viên. 
Nguồn vốn từ tổ TK & VV, tuy nguồn vốn này còn nhỏ, năm 2009 là 212 triệu đồng, năm 2010 là 865 triệu đồng và đến 2011 là 2.613 triệu đồng, nhưng với phương thức huy động này NHCSXH muốn tập cho người dân có ý thức tiết kiệm và để dành tiền trả nợ, tránh phần nào sự  rủi ro. Có thể nói rằng hoạt động tín dụng theo các dự án, tổ nhóm đã hổ trợ tích cực cho Ngân hàng trong việc cấp phát và thu hồi vốn, tiết kiệm được chi phí và bước đầu đã đem lại những kết quả đáng khích lệ thể hiện: Vốn đầu tư được bảo toàn và quay vòng vốn nhanh, giúp cho các hộ dân nghèo tăng được thu nhập, phát huy tinh thần tương thân, tương ái lẫn nhau, tự chủ vươn lên thoát nghèo, thoát khỏi cảnh nghèo đói, xây dựng cho người nông dân nghèo có ý thức kỷ luật tín dụng, nâng cao tinh thần tự nguyện, tự giác và sòng phẳng trong quan hệ tín dụng mà không phải thế chấp. Tuy nguồn vốn huy động chưa cao, nhưng  năm 2011 công tác đào tạo tổ vay vốn đã được quan tâm đúng mực, kết quả đào tạo đã được đánh giá cao hạn chế tiêu cực có thể xảy ra.

Ngoài ra còn có nguồn vốn do địa phương cấp, điều đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác xóa đói giảm nghèo và hoạt động của NHCSXH. Cụ thể: Năm 2009 nguồn vốn này chiếm tỉ trọng là  0,22%, năm 2010 là 0,97%, và đến năm 2011 là 0,61%.

Cơ cấu trên thể hiện nguồn vốn NHCSXH được hình thành như một quỹ tập trung, có nguồn gốc chủ yếu từ Ngân sách Nhà nước. Do mạng lưới hoạt động còn hạn hẹp nên việc huy động vốn còn rất nhiều hạn chế, đây là điểm hoàn toàn khác biệt với các tổ chức tín dụng khác và khác biệt hoàn toàn so với Ngân hàng cho vay người nghèo của các nước. Nó là tồn tại lớn nhất trong cơ chế huy động vốn của NHNN Việt Nam trước đây, thể hiện tính bao cấp cao, sự lệ thuộc và thiếu tính ổn định lâu dài của một Ngân hàng.

Các chuyên gia tài chính, Ngân hàng cho rằng Ngân hàng là một tổ chức tài chính trung gian sinh ra để huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để thiết lập quỹ cho vay mới có tính bền vững, đương nhiên lãi suất cho vay phải đảm bảo bù đắp đủ chi phí. Tuy nhiên đối với NHCS, những năm đầu hoạt động cần có sự tài trợ của Nhà nước thông qua chính sách bù lỗ và tổ chức đầu tư theo chương trình chỉ định của Nhà nước là cần thiết.

Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác huy động vốn:

Hiện tại việc huy động vốn trên thị trường có nhiều tổ chức như các NHTM quốc doanh, Ngân hàng cổ phần, các tổ chức tài chính tín dụng hoạt động theo luật, các doanh nghiệp thực hiện với rất nhiều hình thức phong phú như tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, không kỳ hạn, kỳ phiếu, trái phiếu, công trái quốc gia, cổ phiếu... với các mức lãi suất hấp dẫn khác nhau tuỳ theo tình hình thị trường cung cầu vốn. NHCS  muốn huy động được nguồn vốn trên thị trường cũng phải tuân theo mặt bằng lãi suất chung của thị trường hiện tại từng thời kỳ. Với nguồn vốn huy động từ thị trường thì hoạt động của NHCS  sẽ rất khó khăn, nếu không có sự hỗ trợ từ phía NSNN (vì NHCS  thực hiện cho vay theo lãi suất ưu đãi).

· Việc huy động nguồn vốn trong cộng đồng người nghèo và các hình thức động viên sự đóng góp của các cá nhân, các doanh nghiệp trên tinh thần nhân ái vì người nghèo rất hạn chế vì:

Trong nền kinh tế thị trường động cơ làm giàu, làm giàu không ngừng luôn luôn hối thúc mỗi cá nhân và từng doanh nghiệp, vì thế sự đóng góp vốn cho người nghèo với tinh thần tương ái không vì lợi nhuận chỉ mang tính tượng trưng, là tấm huân chương làm đẹp thêm bộ đồ trang phục mà thôi, không thể kêu gọi lòng nhân ái lâu dài của họ.

Bản thân người nghèo, hộ nghèo không có những khoản thu nhập dôi dư, tiền gửi tiết kiệm đối với họ là điều quá xa lạ, bởi vì bản thân họ kiếm được đồng tiền, tạo ra nguồn thu nhập mới tăng thêm là cả một quá trình vật lộn, bươn trải cả về thể chất lẫn tinh thần.

- Về mặt tổ chức do mới thành lập nên chưa có được sự tín nhiệm từ phía khách hàng như các NHTM khác thực hiện nghiệp vụ huy động vốn từ lâu, có uy tín với khách hàng nên người gửi tiền tín nhiệm.

b. Hoạt động cho vay:

Qua hơn 9 năm hoạt động, công tác tín dụng của NHCSXH đã có rất nhiều cố gắng bám sát chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế và Xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, xây dựng cơ chế chính sách, ban hành các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ của TW sát với thực tiễn cơ sở nhằm thực hiện cho vay đúng đối tượng, tiền trực tiếp đến tay người nghèo, đạt được hiệu quả trong công tác đầu tư.
Cho vay hộ nghèo là một nghiệp vụ hoàn toàn mới, đây khó khăn và phức tạp vì hộ vay không phải thế chấp tài sản nhưng lại phải thực hiện theo những qui chế riêng chặt chẽ. Việc cho vay không chỉ đơn thuần là điều tra xem xét mà đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, có sự bình xét công khai từ tổ nhóm. Như vậy công tác cho vay muốn thực hiện được tốt thì ngay từ đầu phải thành lập được các tổ nhóm tại cơ sở, đặc biệt là việc chọn, bầu tổ trưởng phải là người có năng lực, có trách nhiệm, tâm huyết với người nghèo và có uy tín với nhân dân, tương trợ giúp đỡ nhau trong tổ nhóm.
Thông qua những vấn đề nêu trên, ta thấy rõ ràng nghiệp vụ cho vay đối với người nghèo khác hẳn với nghiệp vụ cho vay thông thường. Đối tượng phục vụ là người nghèo, mục tiêu là xóa đói giảm nghèo. Chính vì vậy hộ nghèo được hưởng nhiều ưu đãi trong khi cho vay hơn là các đối tượng khác như: Ưu đãi về lãi suất, về thời hạn, về thủ tục, về mức vốn tự có tham gia, về tín chấp…
Nhờ có sự chỉ đạo và quan tâm của Đảng, Chính phủ, của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và các cơ sở đã giúp cho việc giải ngân vốn tín dụng đến hộ nghèo nhanh chóng, thuận lợi và thu được kết quả tốt thể hiện trên các mặt như sau:
Bảng 2.2 Diễn biến dư nợ cho vay theo các chương trình  qua 3 năm tại NHCSXH huyện Hóa Sơn

(Đơn vị: Triệu đồng) 

	Chương
Trình
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	
	Dư nợ
	Dư nợ
	Chênh lệch
	Tốc độ tăng trưởng (%)
	Dư nợ
	Chênh lệch
	Tốc độ tăng trưởng
(%)

	I. Tổng dư nợ các
chương trình
	127.227
	143.971
	+16.744
	+13,16%
	153.483
	+9.512
	+6,6%

	1. Cho vay
Hộ nghèo
	56.201
	57.126
	+925
	+1,65%
	64.759
	+7.633
	+13,36%

	2. Cho vay giải quyết việc làm
	3.650
	4.239
	+589
	+16,14%
	5.754
	+1.515
	+35,74%

	3. Cho vay  Học sinh  sinh viên
	51.083
	64.406
	+13.323
	+26,08%
	76.269
	+11.863
	+18,42%

	4. Chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở
	1.312
	1.928
	+616
	+46,95%
	2.592
	+664
	+34,44%

	5. Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường
	13.859
	15.493
	+1.634
	+11,8%
	21.391
	+5.898
	+38,07%

	6.  Chương trình cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài
	1.122
	779
	-343
	-30,57%
	644
	-478
	-61,36%


(Nguồn báo cáo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn)

Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2009 đạt 127.227 triệu đồng và cho đến 31/12/2010 là 143.971 triệu đồng, tốc độ tăng so với năm 2009 là 16.744 triệu đồng, tốc độ tăng là 13,16%. Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2011 đạt 153.483 tăng  hơn so với 31/12/2010 là 9.512 triệu đồng, tốc độ tăng  6,61%. Cụ thể như sau:

+  Cho vay hộ nghèo: Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng giám đốc về nghiệp vụ cho vay hộ nghèo.

- Dư nợ 31/12/2010 là: 6.059 hộ = 57.126 triệu đồng, hoàn thành 99% kế hoạch. Trong đó nợ quá hạn: 228 triệu đồng, nợ khoanh: 96 triệu đồng. 
.  Dư nợ bình quân 1 hộ đạt 9,5 triệu đồng, số tiền tăng so với năm 2009 là 1 triệu đồng/ hộ.

 . Số hộ thoát nghèo trong năm là:  454 hộ, tăng so với năm 2009 là: 88 hộ.

- Dư nợ đến 31/12/2011 là: 5.712 hộ= 62.193 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Tăng trưởng 6.400 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 11,47%. Trong đó nợ quá hạn: 269 triệu đồng, nợ khoanh: 0,4 triệu đồng. 

  Dư nợ bình quân 1 hộ đạt 10,8 triệu đồng, số tiền tăng so với năm 2010 là 1,3 triệu đồng/ hộ.

. Số hộ thoát nghèo trong năm là: 1.136 hộ, tăng so với năm 2010 là: 682 hộ.

- Nhờ được vay vốn NHCSXH đã giúp hộ nghèo có điều kiện kinh tế gia đình, rất nhiều hộ trên địa bàn đã thoát  nghèo và mua sắm được đồ dung sinh hoạt cho gia đình.

+ Cho vay giải quyết việc làm: 

Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng giám đốc về quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm và bảo đảm tiền vay theo đúng quy định:

-Trong năm 2010, PGD đã căn cứ vào chỉ tiêu bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng cấp trên thông báo về đã nhanh chóng kịp thời hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định và giải ngân.

. Lao động thu hút trong năm nhờ vay nguồn vốn này là 349 lao động.

. Dư nợ đến 31/12/2010: 129 dự án.(Trong đó: Cơ sở SXKD là: 24 dự án) với 148 khách hàng số tiền= 4.239 triệu đồng.

. Nợ quá hạn 65 triệu chiếm tỷ lệ 1,5 % hoàn thành 95,27%.

. Dư nợ tăng so với năm 2009 là: 589 triệu đồng, tốc độ tăng 16,1%.

- Dư nợ đến 31/12/2011: 129 dự án (Trong đó: Cơ sở SXKD là: 29 dự án) với 166 khách hàng số tiền= 5.754 triệu đồng, tăng so với năm 2010 là: 1.515 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 35,7% , hoàn thành 100% kế hoạch. 

. Lao động thu hút mới trong năm là: 362 triệu đồng.

. Nợ quá hạn 67 triệu chiếm tỷ lệ 1,2 %.

- Đối với số tiền nợ quá hạn PGD đã làm việc với khách hàng và đã có biên bản, khách hàng cam kết sẽ tìm mọi nguồn thu để trả nợ dần cho ngân hàng.

+  Cho vay xuất khẩu lao động:

Thực hiện đúng hướng dẫn của TGD về nghiệp vụ cho vay đối với các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

- Năm 2010 do nền kinh tế suy thoái toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình việc làm và thu nhập của các lao động trên toàn thế giới cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến số lao động trên địa bàn có nhu cầu đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.

. Dư nợ đến 31/12/2010: 34 khách hàng, số tiền: 779 triệu đồng, giảm so với năm trước là: 343 triệu đồng, trong đó nợ quá hạn: 39 triệu đồng, chiếm tỷ lệ cao nhất PGD là 5%.

- Năm 2011, dư nợ đến 31/12/2011: 27 khách hàng, số tiền: 565 triệu đồng, giảm so với năm trước là: 105 triệu đồng, hoàn thành 65% kế hoạch.

. Nợ quá hạn: So với cùng kỳ năm trước giảm 39 triệu đồng.

+ Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường:

Thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nôn thôn nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn.

- Số lượt được vay vốn trong năm 2010: 492 hộ, đã xây dựng 308 công trình nước sạch và 413 công trình vệ sinh trong năm.

 Dư nợ 31/12/2010: 2.712 hộ, số tiền: 15.493 triệu đồng, tăng so với năm trước là: 1.634 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng năm là 11,79% hoàn thành 91,89% kế hoạch.

. Nhờ nguồn vốn tại NHCSXH cho đến nay toàn huyện đã xây dựng được 2.985 công trình nước sạch, 3.265 công trình vệ sinh.

. Số lượt hộ được vay trong năm: 1.238 hộ, đã xây dựng 1.186 công trình nước sạch và 1.262 công trình vệ sinh trong năm.


. Dư nợ đến 31/12/2011: 3.079 hộ, số tiền: 21.391 triệu đồng, tăng 5.898 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng là 38%, hoàn thành 99,96% kế hoạch.

+ Cho vay học sinh sinh viên: 

- Thực hiện kế hoạch về tín dụng cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sau khi có thông báo của NHCSXH An Giang về kế hoạch giải ngân chương trình tín dụng HSSV có hoàn cảnh khó khăn, Giám đốc PGD đã kịp thời báo cáo với trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyện "V/v Tập trung giải  ngân HSSV học kỳ II năm học 2009 – 2010 để các hộ có tiền trang trải chi phí học tập cho HSSV". Đến hết tháng 5 năm 2010 PGD  giải ngân cho 100 % các hộ đúng đối tượng và có nhu cầu vay vốn trên địa bàn.

Bước vào học kỳ I năm học 2010 – 2011, ngay từ những ngày đầu tháng 9 năm 2010, PGD đã có văn bản thông báo đến Ban chỉ đạo 21 xã, thị trấn trên địa bàn về kế hoạch tín dụng đối với HSSV: Xét cho vay đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định và dựa vào thông tư 27/2007/TT - BLĐTBXH để xác nhận đối tượng vay, điều chỉnh mức cho vay đối với HSSV đúng quy định,  hoàn tất hồ sơ vay vốn và thực hiện giải ngân kịp thời tránh gây phiền hà chậm trễ. 

PGD thực hiện niêm yết công khai tại các điểm giao dịch xã về 2 nội dung: "Điều chỉnh thực hiện cho vay đối với HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính; tổ chức và triển khai việc thu lãi các khoản vay của HSSV đối với những hộ có điều kiện và tự nguyện đề nghị trả lãi trong thời gian HSSV đang học".

Tranh thủ nguồn tiền mặt tại đơn vị và Ngân hàng cấp trên chuyển về PGD đã tiến hành giải ngân kịp thời và đến ngày 20 tháng 12 năm 2010 PGD đã giải ngân hoàn thành kế hoạch tín dụng đối với HSSV.

Trong đó, giải ngân qua thẻ số tiền là: 11.013 triệu đồng.

 .  Dư nợ 31/12/2010 là: 4485 hộ = 64.406 triệu đồng.

 .  Dư nợ tăng so với năm 2009: 13.323 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng năm là 26 %, hoàn thành 95,4% kế hoạch.

 - Dư nợ 31/12/2011 là: 4859 hộ = 76.269 triệu đồng, tăng so với năm 2010: 11.863 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng năm là 18,4 %, hoàn thành 99,7 % kế hoạch.

+ Cho vay hộ nghèo về nhà ở:

- Thực hiện cho vay theo đúng hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay hộ nghèo về nhà ở.

. Đến 31 tháng 12 năm 2010, dư nợ 241 hộ, số tiền 1.928 triệu đồng, hoành thành 94,5%.

 . Tăng so với năm trước là: 616 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng năm là 46,95%.

- Đến 31 tháng 12 năm 2011: Dư nợ 2.592 triệu đồng/ 324 hộ, hoành thành 100%, tăng 664 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng là 34,4%.

Qua đây, ta có thể thấy rõ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và tình trạng lạm phát trong nước đến chất lượng tín dụng qua các năm.
c. Kết quả hoạt động tài chính
Trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2011 do đặc thù phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn thiếu cán bộ lãnh đạo, nhưng ban lãnh đạo vẫn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện nghiêm túc cơ chế, đặc biệt là sự chỉ đạo của NHCSXH tỉnh An Giang, để chỉ đạo đơn vị xây dựng quy chế điều hành, lề lối làm việc; phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ trong đơn vị… thường xuyên giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.
 Kết quả hoạt động tài chính 3 năm như sau:
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động tài chính qua các năm 2009 – 2011
                                                                                            (Đvt: triệu đồng)
	STT
	Nội dung
	Kết quả hoạt động tài chính

	
	
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Tổng thu
	5.583
	6.830.
	8.738

	2
	Tổng chi
	2.928
	3.364
	3.777

	3
	Thu nhập > Chi phí
	2.655
	3.466
	4.961


(Nguồn: Bảng tính tổng hợp tình hình thực hiện khoán tài chính từ năm 2009– 2011của NHCSXH huyện Hóa Sơn).

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và HĐQT về khoán tài chính đến từng đơn vị cơ sở, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tạo tính chủ động cho các đơn vị nhận khoán, nên việc thu lãi để trang trải chi phí hoạt động của chương trình tín dụng chính sách nhằm giảm thiểu cấp bù từ NSNN, đã được NHCSXH và các hội đoàn thể chú trọng thường xuyên. NHCSXH, Hội đoàn thể, tổ TK& VV có sự phối hợp tốt trong công tác đôn đốc thu lãi trên nguyên tắc thu đúng, thu đủ, chi đủ theo chế độ qui định. Các khoản hoa hồng, chi phí dịch vụ ủy thác được chi trả đầy đủ và kịp thời, công khai, minh bạch, rõ ràng. Các khoản chi phí khác luôn phục vụ cho hoạt động, với tinh thần triệt để tiết kiệm, đúng chế độ qui định, tỉ lệ thu lãi năm sau luôn cao hơn năm trước, chênh lệch thu chi luôn tăng qua các năm, cụ thể: Năm 2010 tăng 1.247 triệu đồng, tốc độ tăng là 22,34%; năm 2011 tăng 1.908 triệu đồng với tôc độ tăng là 2,79%. Công tác tài chính trong hoạt động của NHCSXH đã khẳng định chủ trương cho vay ủy thác từng phần qua tổ chức hội đoàn thể là hiệu quả, tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn so với phương thức ủy thác toàn phần qua tổ chức tín dụng, giảm dần gánh nặng cấp bù từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, các tổ chức hội đoàn thể có thêm một khoản kinh phí từ hoạt động ủy thác với NHCSXH để hỗ trợ cho hoạt động của mình.

2.2. Thực trạng và hiệu quả cho vay hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn:

Thực hiện nghị định số 78/2002/NĐ - CP ngày 14/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong năm triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp hữu hiệu, PGD NHCSXH huyện Hóa Sơn đã đạt được những kết quả như sau:

2.2.1. Sáu công đoạn trong uỷ thác cho vay qua tổ chức chính trị xã hội  

(1). Tổ chức họp các đối tượng vay vốn thuộc diện thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Thông báo và phổ biến các chương trình chính sách tín dụng có ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

(2). Hướng dẫn việc thành lập tổ TK&VV theo Quyết định số 783/QĐ-HĐQT ngày 29/7/2003 của Hội đồng quản trị NHCSXH. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ TK&VV tổ chức họp tổ để kết nạp tổ viên, bầu ban quản lý tổ, xây dựng quy ước hoạt động tổ, bình xét công khai các hộ có nhu cầu xin vay vốn và đủ điều kiện vay đưa vào danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03) theo quy định nghiệp vụ cho vay của từng chương trình, được Ban XĐGN xác nhận, UBND xã (phường, thị trấn) xét duyệt... đề nghị ngân hàng cho vay.

(3). Nhận và thông báo kết quả phê duyệt  danh sách hộ gia đình được vay vốn cho tổ TK&VV để tổ TK&VV thông báo đến từng hộ gia đình được vay vốn.

(4). Kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các tổ TK&VV thuộc phạm vi của Hội. Giám sát quá trình sử dụng vốn vay của các hộ. Phối hợp với Ban quản lý tổ TK&VV đôn đốc người vay trả nợ gốc lãi theo định kỳ đã thoả thuận. Thông báo kịp thời cho Ngân hàng nơi cho vay và về các trường hợp sử dụng vốn vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, chết, mất tích...) và nguyên nhân chủ quan như: sử dụng vốn vay sai mục đích, người vay vốn trốn... để có biện pháp xử lý các trường hợp chây ỳ, nợ quá hạn, và hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan (nếu có).

(5). Chỉ đạo và giám sát Ban quản lý tổ TK& VV trong việc:

- Đôn đốc các tổ viên đem tiền đến điểm giao dịch của NHCSXH để trả nợ gốc theo kế hoạch trả nợ thoả thuận.

- Thực hiện việc thu lãi, thu tiền tiết kiệm (đối với các tổ TK&VV được NHCSXH uỷ nhiệm thu), chỉ đạo Ban quản lý tổ TK&VV đôn đốc các tổ viên đem tiền đến điểm giao dịch của NHCSXH để trả lãi, gửi tiết kiệm (nếu có) theo định kỳ đã thoả thuận (đối với các tổ TK&VV không được NHCSXH uỷ nhiệm thu).

(6). Theo dõi hoạt động của tổ TK&VV, đôn đốc Ban quản lý tổ TK&VV thực hiện hợp đồng uỷ nhiệm đã ký với NHCSXH. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ uỷ thác cho các cán bộ Hội, Ban quản lý tổ TK&VV để hoàn thành công việc uỷ thác cho vay. 

Thực hiện tốt 6 công đoạn nhận uỷ thác cho vay của NHCSXH. Ban xoá đói giảm nghèo các xã đều có sổ ghi chép biên bản cuộc họp, giao ban, các tổ chức đoàn thể đều có sổ giao ban giữa Ngân hàng với tổ chức hội và có sổ theo dõi vốn vay của các tổ chức hội do tổ chức mình quản lý. Các xã đều có quy chế hoạt động của Ban xoá đói giảm nghèo, qui chế sử dụng phí uỷ thác của tổ chức hội. 

· Các công đoạn của Ngân hàng đảm nhiệm:
- Thực hiện việc giải ngân vốn cho vay hộ nghèo đến trực tiếp từng hộ gia đình trong tổ vay vốn .

- Tổ chức hạch toán và lưu trữ hồ sơ cho vay theo chế độ hiện hành .

- Thực hiện chế độ điện báo và thống kê theo quy định .

· Nội dung & trình tự thành lập tổ tiết kiệm & vay vốn:

1/ UBND xã chỉ đạo Ban XĐGN và các tổ chức đoàn thể xã vận động hộ nghèo gia nhập tổ, hướng dẫn xây dựng quy ước hoạt động tổ, đứng ra tổ chức họp thành lập tổ: Tổ thành lập theo địa bàn thôn, xóm, đội SX. Tối thiểu có 5 thành viên trở lên. Trong quá trình hoạt động, tổ được bổ sung thêm tổ viên song tối đa chỉ có 50 thành viên một tổ. 

2/  Tổ họp bầu ban quản lý tổ: Tổ có dưới 15 thành viên thì chỉ bầu 1 tổ trưởng; Tổ có trên 15 người thì bầu ban quản lý tổ từ 2 đến 3 người (Tổ trưởng, tổ phó, thủ quỹ); (Mỗi người chỉ nên làm tổ trưởng 1 tổ)

3/  Khi có sự thay đổi nhân sự ban quản lý tổ, tổ phải báo cáo UBND, Hội đoàn thể chủ dự án và NHCSXH, tổ phải  họp để bầu người thay thế & lập biên bản bàn giao cho tổ trưởng mới.  

4/ Ban quản lý tổ phải là những người có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ tốt, có trình độ văn hoá trung học cơ sở trở lên, còn trong độ tuổi lao động ,được các tổ viên tín nhiệm. Thành viên ban quản lý không nhất thiết thuộc diện hộ nghèo.   

· Quy trình cho vay hộ nghèo


 (1) Khi vay vốn chủ hộ viết 1 giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/CVHN) gửi tổ tiết kiệm và vay vốn.

         (2) Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét hộ được vay, lập danh sách hộ gia đình nghèo đề nghị vay vốn và gửi danh sách hộ nghèo lên ban XĐGN và  UBDN xã.

(3) Ban xoá đói giảm nghèo xã, UBND xã xác nhận và chuyển danh sách lên Ngân hàng

(4) NHCSXH xét duyệt và thông báo danh sách đến các hộ được vay, lịch giải ngân, địa điểm giải ngân cho UBND xã.

(5) NHCSXH thông báo kết quả phê duyệt đến ban xoá đói giảm nghèo và UBND xã.

(6) UBND xã thông báo cho đơn vị nhận uỷ thác về kết quả phê duyệt của Ngân hàng.

(7) Đơn vị nhận uỷ thác thông báo thời gian và địa điểm giải ngân cho các hộ vay vốn .

(8) Ngân hàng cùng đơn vị nhận uỷ thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn tiến hành giải ngân đến từng hộ gia đình được vay vốn.

Quy trình trên có thể xem là hợp lý vì chính các Tổ TK& VV của xã là những người nắm rõ hoàn cảnh của từng hội viên. Cách tổ chức trên đã giảm bớt gánh nặng giám sát các khoản vay cho cán bộ tín dụng. Ngoài ra còn phát huy được sự phối hợp của các tổ chức liên quan, đẩy mạnh được công tác xã hội hoá trong việc cho vay hộ nghèo.

Nếu sự phối hợp giữa Ngân hàng và các hộ nghèo luôn thống nhất, đạt hiệu quả sẽ thu hút được ngày càng nhiều các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ và nhanh chóng giảm được số hộ nghèo trên địa bàn. Mặc dù vậy, mô hình trên không phải là không có hạn chế, chẳng hạn như: Hiện nay Đảng và Nhà nước đang kêu gọi sự tham gia tích cực của các tổ chức và các cá nhân trong công tác xoá đói giảm nghèo, để làm sao có thể xã hội hoá được công tác ấy, sao cho những người dân sẽ quan tâm và trợ giúp đồng bào của mình khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài tổ chức tham gia thiếu tinh thần hợp tác trong công tác đẩy mạnh cho vay, công tác báo cáo kết quả cho vay hoặc hiện tượng hội viên sử dụng vốn sai mục đích.

2.2.2. Dư nợ cho vay hộ nghèo:

2.2.2.1.  Dư nợ cho vay theo vùng tại NHCSXH Huyện Hóa Sơn

 Phát huy lợi thế mạng lưới rộng khắp, đội ngủ cán bộ có trình độ chuyên môn, NHCSXH huyện là tổ chức duy nhất trong thời gian qua thực hiện tốt việc phân phối vốn và cho vay đều khắp tới các xã trên địa bàn.

Trong những năm qua, thực hiện mục tiêu quốc gia XĐGN và phát triển các xã đặc biệt khó khăn, Đảng và Chính phủ đã có nhiều biện pháp chỉ đạo đồng bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả về trí lực và vật lực rộng khắp ở các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội và từng cá nhân trong và ngoài nước. Đồng thời, có kế hoạch triển khai tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thực của toàn Đảng, toàn dân, làm cho chương trình XĐGN không phải là trách nhiệm riêng của một ngành, một cấp nào mà là của toàn xã hội. Có thể nói, đó chính là thực hiện xã hội hóa công tác XĐGN.

Nghiên cứu số liệu từ năm 2009 ta thấy rõ thực trạng đói nghèo của huyện năm qua, mặc dù tỉnh và huyện đã có rất nhiều giải pháp thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên tình trạng đó vẫn tồn tại. Song không thể phủ nhận hiệu quả của chương trình XĐGN và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân dân trong huyện.
Để thấy rõ được thực trạng đói nghèo của huyện  và hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo thực hiện trong những năm qua ta đi phân tích tình hình từ năm 2009. Nhìn vào cơ cấu vốn cho vay ta thấy số vốn đầu tư được phân bổ hầu như đều ở các xã theo mức độ tỷ lệ hộ nghèo ở từng nơi. Tổng mức cho vay ở tất cả các vùng không ngừng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, cụ thể năm 2010 tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 26% so với năm 2009 và năm 2011 tốc độ này là 46,95% so với năm 2010 nhằm đáp ứng nhu cầu vay ngày càng cao của nhiều người nghèo, tạo điều kiện để những người dân nghèo được thụ hưởng chính sách ưu đãi, có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện chính sách đoàn kết của Đảng.

 Nguồn vốn tập trung đầu tư cho các hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn như: Đông Nam, Đông Quang, Đông Văn… Ở một số nơi như Đông Hưng dư nợ đến năm 2011 đã giảm xuống còn 60.000, TT Rừng Thông cũng đã giảm còn 59.500, tốc độ tăng trưởn chỉ còn 8,06%, Đông Văn tốc độ tăng trưởng là 35,22%, dư nợ 3.163.801và ở Đông Xuân tốc độ tăng trưởng giảm chỉ còn 3,7%. Điều đó minh chứng cho sự ưu ái trong chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người dân nghèo, thể hiện đúng bản chất của Nhà nước ta, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Bảng 2.4 . Dư nợ cho vay theo vùng tại NHCSXH huyện Hóa Sơn
(Đvt:Đồng)
	STT
	Xã,thị trấn
	Năm  2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	
	
	Dư nợ
	Dư nợ
	Chênh lệch
	Tốc độ tăng trưởng (%)
	Dư nợ
	Chênh lệch
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	1
	TT Rừng Thông
	861.000
	738.500
	-122.500
	-14,23%
	798.000
	+59.500
	+8,06%

	2
	Đông Hưng
	666.000
	796.000
	+130.000
	+19,52
	856.000
	+60.000
	7,54%

	3
	Đông Tân
	1.499.600
	1.503.383
	+3.783
	+0,25%
	1.785.883
	+282.500
	+18,8%

	4
	Đông Vinh
	1.663.500
	1.420.510
	-242.990
	-14,61%
	1.392.010
	-28.500
	-2,006%

	5
	Đông Nam
	3.174.100
	3.227.200
	+53.100
	+1,68%
	3.446.701
	+219.501
	+6,8%

	6
	Đông Quang
	3.036.600
	3.450.000
	+413.400
	+13,61
	3.891.500
	+441.500
	+12,8%

	7
	Đông Phú
	2.386.300
	2.465.500
	+79.200
	+3,32%
	2.831.500
	+366.000
	+14,84%

	8
	Đông Văn
	2.456.011
	2.339.811
	-116.200
	-4,73%
	3.163.801
	+823.990
	+35,22%

	9
	Đông Hòa
	3.831.202
	3.557.874
	-273.328
	-7,13%
	3.934.501
	+376.667
	+10,59%

	10
	Đông Yên
	3.595.785
	3.584.501
	-11.284
	-0,31%
	3.727.500
	+142.999
	+3,99%

	11
	Đông Thịnh
	3.607.000
	3.161.200
	-445.800
	-12,36%
	3.369.200
	+208.000
	+6,58%

	12
	Đông Ninh
	3.479.400
	3.232.900
	-246.500
	-7,08%
	3.688.901
	+456.001
	+14,1%

	13
	Đông Khê
	2.213.731
	2.224.631
	+10.900
	+0,49%
	2.647.223
	+422.592
	+19%

	14
	Đông Hoàng
	2.749.618
	3.078.823
	+329.205
	+11,97%
	3.755.223
	+676.400
	+21,97%

	15
	Đông Anh
	1.816.400
	1.889.700
	+73.300
	+4,04%
	2.130.000
	+240.300
	+12,72%

	16
	Đông Minh
	3.128.400
	3.299.610
	+171.210
	+5,47%
	3.913.210
	+613.600
	+18,6%

	17
	Đông Xuân
	1.262.000
	1.778.200
	+516.200
	+40,9%
	1.844.000
	+65.800
	+3,7%

	18
	Đông Tiến
	5.933.396
	6.279.107
	+345.711
	+5,83%
	7.428.051
	+1.148.944
	+18,3%

	19
	Đông Thanh
	4.683.838
	5.034.138
	+350.300
	+7,48%
	5.511.438
	+477.300
	9,48%

	20
	Đông Lĩnh
	3.649.608
	3.580.408
	-69.200
	-1,9%
	4.098.310
	+517.902
	+14,46%

	21
	TT Nhồi
	507.820
	484.320
	-23.500
	4,63%
	545.850
	+61.530
	+12,7%

	Tổng cộng
	56.201.342
	57.126.316
	+924.974
	1,65%
	64.758.803
	+7632.487
	+13,36%


(Nguồn: Phân tích kết quả cho vay hộ nghèo theo địa bàn từ năm 2009 – 2011)
Tại Huyện Hóa Sơn có 2 thị trấn là thị trấn Rừng Thông và thị trấn Nhồi, tuy nhiên dư nợ cho vay tại thị trấn Rừng Thông luôn cao hơn rất nhiều so với thị trấn Nhồi. Tại sao lại có sự chênh lệch này trong khi mức sống của người dân ở 2 thị trấn là tương đương nhau? Nguyên nhân là vì trong năm 2008, tại thị trấn Rừng Thông có xây dựng một nhà máy nước sạch từ nguồn kinh phí tài trợ, nhà máy này chuyên lắp đặt hệ thống và cung cấp nước sạch cho sinh hoạt hằng ngày đến người dân. Nhận thức được vai trò của nước sạch đối với sức khoẻ con người nên người dân nơi đây đã đồng loạt vay tiền từ chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường của NHCSXH Huyện để lắp đặt hệ thống và sử dụng nước sạch. Thiết nghĩ trong vài năm tới nguồn vốn dùng để giải ngân cho chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường của Huyện cần nhiều hơn vì nhu cầu này là cần thiết đối với nhiều người dân không chỉ ở thị trấn Rừng Thông mà còn ở các xã và thị trấn khác. Nhìn vào cơ cấu đầu tư cho các địa bàn ta thấy số vốn đầu tư được phân bổ cho từng nơi theo mức độ hộ đói nghèo của từng nơi. Nguồn vốn tập trung cho các nơi có điều kiện khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao, ổn định cuộc sống vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện chính sách đoàn kết các dân tộc của Đảng.

Thực hiện Xã hội hóa công tác cho vay vốn hộ nghèo thông qua việc xây dựng tổ nhóm, kết hợp chặt chẽ giữa sự chỉ đạo của chính quyền địa phương kiểm tra giám sát của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiên dân chủ công khai trong công tác cho vay của NHCSXH đã đem lại kết quả to lớn. Nhận thức được vai trò của nước sạch đối với sức khoẻ con người nên người dân nơi đây đã đồng loạt vay tiền từ chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường của NHCSXH Huyện để lắp đặt hệ thống và sử dụng nước sạch.
2.2.2.2. Dư nợ cho vay theo ngành nghề tại NHCSXH Huyện Hóa Sơn

Cơ cấu vốn theo ngành nghề có nghĩa là xét xem trong các loại ngành nghề  đó tỷ lệ hộ nghèo như thế nào, vốn vay ở các loại ngành đó cao thấp như thế nào. Và nhờ việc phân tích này người ta đánh giá được chất lượng của các loại ngành nghề đang tồn tại trong địa phương. Trong những năm qua, hoạt động NHCSXH huyện Hóa Sơn đã triển khai tổ chức thực hiện khối lượng công việc cực kỳ to lớn và khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu quốc gia về tín dụng hỗ trợ người nghèo, góp phần đáng kể vào việc thực hiện chương trình mục tiêu của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo dụng cho hộ nghèo đã góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phát triển ngành nghề tạo thêm việc làm mới, tận dụng lao động nông nhàn, góp phần thực hiện phân công lại lao động trong nông thôn.
Để thấy rõ ta đi phân tích thống kê sau:
Tín dụng cho hộ nghèo đã góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phát triển ngành nghề tạo thêm việc làm mới, tận dụng lao động nông nhàn, góp phần thực hiện phân công lại lao động trong nông thôn. Trước đây các hộ nghèo không được vay vốn vì không có tài sản thế chấp, vì mưu sinh họ phải chấp nhận vay nặng lãi của tư nhân bằng tiền, bằng thóc bằng lúa non…. với lãi suất cắt cổ để bảo tồn sự sống, họ không có tiền mua vật tư, cây, con giống để thực hiện việc trồng trọt, chăn nuôi, phải lao động cật lực quanh năm để rùi đến mùa thu hoạch lại phải trả nợ trắng tay, lại đi vay, cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn hiến họ trở thành những con nợ truyền kiếp. Nhiều hộ nghèo ngay đến ruộng đất là tư liệu sản xuất quý giá nhất, cơ bản nhất để đảm bảo ổn định cuộc sống cũng phải đem cầm cố hoặc bỏ hoang hóa vì không có tiền đầu tư, gây lãng phí lớn tài nguyên thiên nhiên, sức sản xuất xã hội suy giảm.
Tuy mới thành lập và đi vào hoạt động trong thời gian chưa dài nhưng NHCSXH huyện đã phát triển nhiều mặt từ tổ chức điều hành đến công tác huy động vốn mở rộng nghiệp vụ cho vay.
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(Nguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo theo ngành kinh tế năm 2009 của NHCSXH huyện Hóa Sơn).

Nguồn vốn đầu tư của ngân hàng được tập trung cho phát triển kinh tế nông nghiệp giảm dần, cho chăn nuôi tăng dần, phù hợp với xu hướng thay đổi cơ cấu ngành của nền kinh tế. Cụ thể năm 2009, tỷ lệ nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp là 65%, đến năm 2010 là 45%, giảm 20%; đến năm 2011 con số nay chỉ còn 40%, giảm 5% so với năm 2010 và 25% so với năm 2009.



 (Nguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo theo ngành kinh tế năm 2010 của NHCSXH huyện Hóa Sơn).
Ngược lại, tỷ lệ vốn đầu tư cho chăn nuôi năm 2009 chỉ là 35% nhưng sang năm 2010 đã tăng thêm 20% nữa, tức là 55% và đến năm 2011 con số này là 60%. 
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(Nguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo theo ngành kinh tế năm 2011 của NHCSXH huyện Hóa Sơn).
Số đông hộ nghèo được vay vốn đã thực sự tạo ra sức sản xuất mới trong chăn nuôi,trồng trọt cả về năng suất, sản lượng, chất lượng hàng hóa. Nhiều nơi dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ của chính quyền, hộ nghèo đã tham gia vào trồng cây ăn quả, cây công nghiệp như mía, điều…cải tạo hàng v vườn, chăn nuôi đại gia súc và nuôi các loại động vật có giá trị kinh tế cao như bò, tôm, cá… Điều đó đã tạo thêm việc làm cho nhiều con em hộ nghèo có thu nhập ổn định. Nhiều hộ sử dụng vốn đem lại hiệu quả cao, mau chóng thoát khỏi cảnh nghèo đói. Sở dĩ đạt được kết quả trên là do NHCSXH đã không ngừng thực hiện đổi mới các chính sách, cơ chế nghiệp vụ cho phù hợp thực tế phát triển của từng thời kỳ. Tín dụng cho hộ nghèo đã góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, phát triển ngành nghề tạo thêm việc làm mới, tận dụng lao động nông nhàn, góp phần thực hiện phân công lao động trong nông thôn.

2.2.2.3. Công tác xã hội hoá trong hoạt động cho vay tại NHCSXH Huyện Hóa Sơn
Thực hiện xã hội hoá công tác cho vay vốn hộ nghèo thông qua việc xây dựng tổ nhóm, kết hợp chặt chẽ giữa sự chỉ đạo của chính quyền kiểm tra, giám sát của các tổ chức hội đoàn thể Chính trị- xã hội, thực hiện dân chủ công khai trong công tác cho vay của Ngân hàng đã đem lại kết quả to lớn.
Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và phát triển các xã đặc biệt khó khăn, Đảng và Chính phủ đã có nhiều biện pháp chỉ đạo đồng bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả về trí lực và vật lực rộng khắp ở các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội và từng cá nhân trong và ngoài nước. Đồng thời, có kế hoạch triển khai tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, làm cho chương trình xóa đói giảm nghèo không phải là trách nhiệm riêng của một ngành, một cấp nào mà là của toàn xã hội. Có thể nói, đó chính là thực hiện việc xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo.
Quán triệt tư tưởng trên, NHCSXH trong quá trình hoạt động hơn 9 năm đã đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác cho vay hộ nghèo, thể hiện rõ trong quy trình nghiệp vụ cho vay không phải thế chấp tài sản nhưng phải dựa trên cơ sở thiết lập các tổ vay vốn. Tổ vay vốn được thành lập gồm những hộ nghèo có cùng hoàn cảnh, sống gần nhau, cùng thôn xóm, có từ 5 đến 50 thành viên tự nguyện tham gia. Tổ có quy ước cộng đồng trách nhiệm về vay vốn, trả nợ ngân hàng, việc bình xét đối tượng vay vốn được thực hiện công khai, dân chủ trong nhân dân thông qua tổ nhóm, xét duyệt của ban giảm nghèo và UBND, phường, sự quan tâm của ban đại diện HĐQT – NHCSXH huyện, giám sát của các hội đoàn thể.

Bảng 2.5: Diễn biến dư nợ cho vay qua các tổ chức Chính trị – Xã hội  giai đoạn 2009-2011

	Tình hình ủy thác cho vay hộ nghèo qua các hội đoàn thể
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	
	Dư nợ
	Dư nợ
	Tăng so với năm 2009
	Tốc độ tăng (%)
	Dư nợ
	Tăng so với năm 2010
	Tốc độ tăng (%)

	1.Hội Phụ nữ
	23.999.101
	24.839.801
	+840.700
	+3,5%
	28.084.202
	+3.244.401
	+13,06%

	2.Hội Nông dân
	27.814.021
	27.690.295
	-123.726
	-0,44%
	30.773.100
	+3.082.805
	+11,13%

	3.Hội Cựu chiến binh
	3.691.820
	3.694.320
	+2.500
	+0,07%
	4.406.850
	+712.530
	+19,29%

	4.Đoàn Thanh niên
	711.400
	901.900
	+190.500
	+26,78%
	1.496.651
	+594.751
	+65,94%

	Tổng số
	56.216.342
	57.126.316
	909.974
	29,91
	64.760.803
	7.634.487
	109,42


(Nguồn: Báo cáo phân loại dư nợ theo dịch vụ nhận ủy thác từ năm 2009 – 2011 của  NHCSXH Hóa Sơn).
NHCSXH đã nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của nhiều tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng các tổ vay vốn. Điển hình là Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh  các cấp đã cùng với NHCSXH tổ chức xây dựng các tổ vay vốn của phụ nữ nghèo, tổ nông dân, tổ cựu chiến binh…. ngoài ra các đoàn thể còn đứng ra tín chấp để vay vốn cho các hội viên, đoàn viên nghèo của mình, giúp họ cung cách làm ăn, quản lý vốn vay phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và giúp nhau trả  nợ  Ngân hàng. Từ những việc làm thiết thực trên các tổ chức này đã thu hút được ngày càng đông số lượng hội viên, đoàn viên tham gia sinh hoạt, xây dựng quy chế hoạt động của các tổ, thực hiện nhiều chương trình lồng ghép như vận động sinh đẻ kế hoạch, nuôi con khỏe dạy con ngoan, giúp đỡ nông dân nghèo.

 Có thể nói hội Nông dân đã làm rất tốt vai trò của mình trong việc vận động các thành viên trong hội mạnh dạn vay vốn làm ăn, vươn lên thoát cảnh nghèo đói tuy năm 2010 có giảm đôi chút. Cụ thể dư nợ cho vay hộ nghèo thông qua hội Nông dân qua các năm luôn cao nhất, thấp nhất cuối cùng là đoàn thanh niên. Năm 2010 dư nợ giảm 123.726 triệu đồng với tốc độ giảm là 0,44% so với năm 2009; năm 2011 dư nợ tăng 3.082.805 triệu đồng với tốc độ tăng là 11,13% so với năm 2010. Điều đó cho thấy phụ nữ ngày nay rất năng động, có vị trí quan trọng trong xã hội và góp phần to lớn vào sự nghiệp Xóa đói giảm nghèo của quốc gia. Đối lập với hội Nông dân là Đoàn Thanh niên, được mệnh danh là thế hệ trẻ nhưng đoàn Thanh niên lại không phát huy được sức mạnh và vai trò của mình, đây là vấn đề cần được xem xét lại. Trong những năm qua, dư nợ cho vay thông qua đoàn Thanh niên luôn ở mức thấp .

Nhìn chung công tác uỷ thác qua các tổ chức hội là rất tốt. Tỷ lệ nợ quá hạn thấp, nợ quá hạn của Hội Nông Dân và Hội Phụ Nữ cao hơn do NHCSXH Huyện Hóa Sơn nhận bàn giao từ NH Phục Vụ Người Nghèo Huyện. Có được thành quả đấy là nhờ được sự quan tâm và chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, sự phối hợp nhịp nhàng giữa NHCSXH với các TC - CT nhận uỷ thác, sự quan tâm chỉ đạo của UBND Huyện, UBND các xã cộng với đội ngũ cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, tận tình trong công việc và tâm huyết với người nghèo nên chất lượng tín dụng, chất lượng các tổ TK&VV rất tốt.

2.2.3. Kết quả hoạt động cho vay hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn

Trong những năm qua, hoạt động NHCSXH huyện Hóa Sơn đã triển khai tổ chức thực hiện khối lượng công việc cực kỳ to lớn và khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu quốc gia về tín dụng hỗ trợ người nghèo, góp phần đáng kể vào việc thực hiện chương trình mục tiêu của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phát triển ngành nghề tạo thêm việc làm mới, tận dụng lao động nông nhàn, góp phần thực hiện phân công lại lao động trong nông thôn.
Bảng 2.6: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ qua các năm2009 – 2011

(Đvt: Triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Tăng giảm so với năm 2009
	Năm 2011
	Tăng giảm so với năm 2010

	
	
	
	Chênh lệch
	Tỷ lệ (%)
	
	Chênh lệch
	Tỷ lệ (%)

	Doanh số cho vay
	Số hộ
	5.230
	5.763
	+533
	+10,19%
	4.762
	-1.001
	-17,37%

	
	Số tiền
	61.604
	32.524
	-29.080
	-47,2%
	48.934
	+16.410
	+50,46%

	Doanh số thu nợ
	22.133
	15.759
	-6.374
	-28,8%
	21.496
	+5.737
	+36,4%

	Tổng dư nợ
	Số hộ
	10.451
	13.679
	+3.228
	+30,89%
	14.167
	+488
	+3,57%

	
	Số tiền
	127.227
	143.971
	+16.744
	+13,16%
	171.409
	+27.438
	+19,06%

	Trong đó
	Nợ quá hạn
	202
	398
	+196
	+97,03%
	391
	-7
	-1,76%

	
	Nợ khoanh
	78
	96
	+18
	+23,08%
	0,4
	-95,6
	-99,6%


(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả cho vay hộ nghèo từ năm 2009 – 2011 của NHCSXH huyện Hóa Sơn).

Ba năm qua, tổng số hộ được vay vốn lần lượt là: Năm 2009 là 5.230 lượt hộ vay vốn, với số tiền là  61.604 triệu đồng; bình quân mỗi hộ được vay 22 triệu đồng/ hộ, và cho đến năm 2010 số hộ vay vốn lên 5.763 lượt hộ vay vốn, với số tiền đã giảm là 32.524 triệu đồng; bình quân mỗi hộ được vay lên đến 27 triệu đồng/ hộ, tăng 5 triệu đồng so với năm trước, năm 2011 có 4.762 lượt hộ vay vốn, với số tiền là 48.934 triệu đồng/ hộ, bình quân mỗi hộ được vay hơn 28 triệu đồng, tăng hơn 1 triệu đồng. Nhìn chung, số lượt hộ vay tăng, giảm không đáng kể nhưng số tiền bình quân mỗi hộ được vay mỗi khách hàng tăng dần qua các năm. Số tiền vay giảm qua năm 2010, và tăng qua năm 2011. Mức đầu tư cho một hộ ngày càng tăng lên, điều đó chứng tỏ việc cho vay ngày càng đáp ứng nhu cầu thực tế của các hộ nghèo và khẳng định bước đi đúng đắn của NHCSXH Việt Nam.

Trong năm 2009, dư nợ hộ nghèo đạt 127.227 triệu đồng, năm 2010 đạt 143.971 triệu đồng, tăng so với năm 2009 là 16.744 triệu đồng, tốc độ tăng là 13,16 %, với 13.679 số hộ còn dư nợ. Nợ quá hạn là 398 triệu đồng, tăng 196 triệu đồng so với năm 2009. Nợ khoanh 96 triệu đồng, tăng18 triệu đồng. Thu nợ được 15.759 triệu đồng,giảm 6.374 triệu so với năm 2009, tốc độ giảm 28,8%.

Tổng dư nợ cho vay hộ nghèo đến 31/12/2011 đạt 171.409 triệu đồng, tăng  27.438 triệu đồng so với 31/12/2010, tốc độ tăng là 19,06%, với  14.167 số hộ còn dư nợ. Nợ quá hạn là 391 triệu đồng, giảm 7 triệu đồng so với năm 2010; nợ khoanh 0,4 triệu đồng. Thu nợ được  21.496 triệu đồng, tăng 5.737 triệu đồng so với năm 2010, tốc độ tăng chỉ đạt 36,4%. Qua đó, ta có thể thấy rõ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, tình trạng lạm phát trong nước và yếu tố thời tiết thường xuyên xảy ra bão lũ, dịch bệnh… đến chất lượng cho vay trong năm 2010, 2011.

2.2.4. Những đổi mới trong công tác cho vay hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn

Là một Ngân hàng mới thành lập đi vào hoạt động thời gian chưa lâu,  nhưng  ngay thời gian đầu HĐQT và Ban điều hành tác nghiệp đã có nhiều cố gắng trong xây dựng chính sách và cơ chế nghiệp vụ sao cho phù hợp với thực tiễn. Phương châm là dành sự thuận lợi nhất cho người nghèo để họ có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, mặt khác lại phải đảm bảo quản lý nguồn vốn tránh  thất  thoát và đảm bảo bù đắp các chi phí hoạt động không được lỗ theo yêu cầu của Chính phủ. Qua 9 năm hoạt động NHCSXH đã thực hiện được yêu cầu này, nguồn vốn, dư nợ tăng nhanh đáp ứng được nhu cầu vốn của các hộ nghèo, các vùng, về tài chính ngoài việc cấp bù cho việc huy động vốn với lãi suất thị trường để cho vay ưu đãi theo quyết định của Chính phủ và bù đắp số nợ của người vay rủi ro do nguyên nhân bất khả khang như thiên tai, bão lụt theo quy định, các khoản chi phí hoạt động khác NHCSXH đã thực hiện bù đắp được theo yêu cầu của Chính phủ.

Thực hiện xã hội hoá công tác cho vay vốn hộ nghèo thông qua việc xây dựng tổ nhóm, kết hợp chặt chẽ giữa sự chỉ đạo của chính quyền kiểm tra, giám sát của các tổ chức hội đoàn thể Chính trị - Xã hội, thực hiện dân chủ công khai trong công tác cho vay của Ngân hàng đã đem lại kết quả to lớn.
Trong những năm qua, NHCSXH đã không ngừng thực hiện việc đổi mới các chính sách, cơ chế nghiệp vụ cho phù hợp với thực tế phát triển từng thời kì.
-  Lãi suất cho vay: Để giúp đỡ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất nên cho họ vay vốn với lãi suất ưu đãi, càng thấp càng tốt.
Trong những năm qua, lãi suất cho vay hộ nghèo liên tục thay đổi:

Bảng 2.7: Lãi suất cho vay hộ nghèo từ  năm 2001 đến nay

	Lãi suất cho vay hộ nghèo
	Từ 1/6/2001-31/12/2005
	Từ1/1/2006-     30/6/2007
	Từ 1/7/2007-nay

	Các xã vùng III, khó khăn
	0,45%
	0,6%
	0,65%

	Các xã

còn lại
	0,5%
	0,65%
	0,65%


(Nguồn : NHCSXH huyện Hóa Sơn)
 Hàng năm Ngân sách nhà nước phải bù lỗ cho NHCSXH một khoản tiền trong công tác huy động vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Còn về lâu dài nên thực hiện theo lãi suất thấp hơn Ngân hàng thương mại một ít để giảm bù lỗ của Ngân sách Nhà nước hàng năm, để bình đẳng trong quan hệ vay và sử dụng vốn như các đối tượng khác.
* Mức cho vay:
Mức cho vay tối đa đối với một hộ nghèo được điều chỉnh tăng dần cho phù hợp với qui mô tăng trưởng nguồn vốn của NHCSXH  và khả năng sử dụng vốn vay của hộ nghèo. Thời kì đầu, do nguồn vốn còn hạn chế và để có nhiều hộ nghèo được vay vốn, tập làm quen với việc sử dụng vốn vay nên qui định mức cho vay tối đa đối với mỗi hộ nghèo không quá 2,5 triệu đồng. Từ tháng 1/2004, Hội đồng quản trị đã quyết định điều chỉnh mức cho vay tối đa lên 3 triêu đồng. Ngày 21/2/2005 qua kiểm tra nắm bắt tình hình thực tiễn và theo kiến nghị của các địa phương, Hội đồng quản trị quyết định nâng mức cho vay tối đa lên 5 triệu đồng đối với các hộ vay vốn để chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp, sửa chữa chuồng trại… nhưng dư nợ của loại cho vay này bằng 15% tổng dư nợ trên địa bàn của ngân hàng tỉnh, thành phố. Quyết định thực hiện hộ vay bổ sung đối với các hộ trước đây vay còn ít nay có nhu cầu vay thêm đến 3 triệu. Từ tháng 11/2005 riêng hộ vay vốn để chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, mua sắm công cụ, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, kinh doanh ngành nghề được vay 7 triệu đồng/ hộ. Tuy nhiên, dư nợ loại này không quá 15% tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố. Đến năm 2007 mức cho vay đối với loại này đã được nâng lên là 30 triệu đồng/ hộ (bao gồm cả nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu thiết yếu về nhà ở, nước sạch, điện thắp sáng, chi phí học tập cho con em học trường phổ thông).
* Thời hạn cho vay: Mục tiêu chính của việc cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn là để giúp họ duy trì sản xuất, ổn định đời sống, giúp phần xoá đói giảm nghèo. Với loại cho vay và thời hạn cho vay hiện nay theo tôi là phù hợp:
Cho vay ngắn hạn tối đa 12 tháng, cho vay trung hạn tối đa 60 tháng, cho vay dài hạn là khoản vay có thời hạn trên 60 tháng. Ngoài ra NHCSXH còn áp dụng các hình thức cho vay lưu vụ, gia hạn nợ, cho vay lại cho đến khi hộ nghèo thoát khỏi ngưỡng nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo sử dụng vốn tín dụng có hiệu quả.
Nhờ điều chỉnh kịp thời và áp dụng hợp lý các chính sách trong quá trình hoạt động nên NHCSXH phát triển nhanh về mọi mặt từ tổ chức điều hành đến việc huy động vốn và tăng trưởng nhanh về mức đầu tư tín dụng hành năm, tạo uy tín lớn trên thị trường tài chính tín dụng trong nước và quốc tế. Đồng vốn tín dụng của NHCSXH đã thực sự giúp cho một bộ phận không nhỏ người nghèo có công ăn, việc làm, tăng thu nhập. Nhìn chung hộ nghèo biết sử dụng vốn tín dụng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, từng bước vươn lên làm chủ cuộc sống, vượt lên thoát khỏi nghèo đói. 

2.3. Đánh giá hiệu quả cho vay hộ nghèo

2.3.1. Hiệu quả kinh tế

Với những chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ giao được tổ chức thực hiện trên địa bàn đã từng bước đi vào cuộc sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã phát huy hiệu quả không chỉ về mặt kinh tế, xã hội mà còn góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

Nguồn vốn huy động của NHCSXH Huyện Hóa Sơn không ngừng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng cao của nhiều hộ nghèo. Nếu như trong năm 2009 chỉ có 7.920 lượt hộ vay vốn thì đến năm 2011 con số nay lên đến 10.658 lượt hộ tham gia. Thông qua chương trình cho vay xuất khẩu lao động ở nước ngoài, tổng số tiền mà lao động vay vốn từ NHCSXH gửi từ nước ngoài về hàng năm từ 4500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện. Điển hình là bà Nguyễn Thị Đạm xóm 12 Đông Ninh có con đi xuất khẩu lao động vay NHCSXH cho vay 15 triệu đồng, năm 2010 đã gửi về cho nhà được 4000 USD và đến nay đã xây được căn nhà mái bằng. Hộ bà Lê Thị Nga thôn 8 Đông Khê cũng vay NHCSXH 15 triệu đồng đến nay cũng đã gửi về cho nhà được 5000 USD và đã xây được nhà bằng và mua sắm cho gia đình,  đã cho 1.779 hộ gia đình vay vốn giúp cho 1.810 học sinh, sinh viên có tiền đóng học phí, chi phí mua sách vở, ăn ở giảm bớt khó khăn cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình là bà Nguyễn Thị Dầu xóm Tiến xã Đông Hưng có 6 con, trong đó có 1 đứa học xong Cao đẳng, 2 cháu đang học Cao đẳng và Đại học, 3 đứa đang học tiểu học và phổ thông, cũng đã vay vốn NH 15 triệu đồng chu cấp cho con ăn học, giảm bớt gánh nặng gia đình. Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường đã phát huy hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, với 308 công trình vệ sinh được xây dựng trong năm, 492 hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn cũng đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng.
Ngân hàng Phục vụ người nghèo được thành lập và đi vào hoạt động, vốn điều lệ và huy động các nguồn vốn khác để uỷ thác cho NHCSXH Việt nam cho vay hộ nghèo với lãi suất cho vay ưu đãi, không phải thế chấp, cầm cố tài sản, thủ tục cho vay đơn giản thông qua các Tổ vay vốn ở các xã, phường. Hàng triệu người nghèo được hỗ trợ vốn sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, làm quen với dịch vụ Ngân hàng; hàng trăn ngàn hộ nghèo vay vốn đã thoát ngưỡng đói nghèo. Mặc dù mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng NHCSXH đã huy động được nguồn lực về sức người, sức của để xác lập một hệ thống tín dụng chính sách riêng nhằm hỗ trợ cho hộ gia đình  nghèo. Hoạt động của NHCSXH đã góp phần đắc lực vào việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XĐGN.

Với mô hình tổ chức hiện tại NHCSXH thực hiện cho vay thông qua các tổ chức nhận uỷ thác. Bên nhận uỷ thác là người giải ngân và thu nợ trực tiếp đến người vay do đó tiết giảm được chi phí quản lý Ngân hàng, tiết kiệm chi phí xã hội do tận dụng con người, cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ của bên nhận uỷ thác nên vốn tạo lập được dành để cho vay hộ nghèo trên phạm vi toàn quốc. Phân định rõ ràng nguồn vốn và sử dụng vốn, quản lý hạch toán theo hệ thống riêng của NHCSXH.

Vốn của NHCSXH đã trực tiếp đến với hộ nghèo cần vốn. Vốn vay đã được sử dụng đúng mục đích sản xuất kinh doanh, đã và đang phát huy hiệu quả kinh tế. Địa phương đã lồng ghép chương trình kinh tế xã hội khác như khuyến nông, khuyến lâm, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao dân trí, xoá mù chữ nên vốn vay đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Những kết quả to lớn ấy đạt được là nhờ vào những giải pháp điều hành của ban giám đốc chi nhánh NHCSXH huyện Hóa Sơn, và nhất là thực hiện xã hội hóa hoạt động NHCSXH huyện thông qua phương thức cho vay ủy thác từng phần qua các tổ chức hội đoàn thể. Xây dựng hệ thống điểm giao dịch đến tận khắp các xã, thị trấn, đưa hoạt động của NHCSXH đến gần nhà người nghèo. Đây là mô hình và là đặc thù riêng chỉ có ở NHCSXH, đã tạo nên động lực, điều kiện tiên quyết đưa chính sách cho vay ưu đãi của Chính phủ đi vào cuộc sống.
2.3.2. Hiệu quả về mặt xã hội
Việc ra đời NHCSXH huyện Hóa Sơn là một quyết định thật sáng suốt của Đảng, phù hợp với ý Đảng và lòng dân. Do đó đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp. Kết quả qua các năm hoạt động đã gây được lòng tin và ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân, đặc biệt là nông dân nghèo phấn khởi và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Nhờ được vay vốn NHCSXH đã tạo điều kiện cho hộ dân vươn lên thoát đói giảm nghèo.  Sau 3 năm (2009 – 2011) đã giảm được 2.095 số hộ nghèo trên địa bàn, tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 là 11,68% đến cuối năm 2010 là 6,73% năm 2011 theo tiêu chí mới số hộ nghèo trên địa bàn là 19,45% điển hình như hộ ông Lê Đình Hường xóm 3 Đông Ninh năm 2008 được vay số tiền là 7 triệu đồng, gia đình đã đầu tư vào chăn nuôi vịt, lợn, bò, năm 2010 đến hạn gia đình đã trả nợ đầy đủ cho NHCSXH và lại được NH cho vay 15 triệu đồng đã mở rộng chăn nuôi và trồng trọt, năm 2011 xuất chuồng 4 lứa lợn, lợi nhuận được 12 triệu đồng, đến nay trong chuồng thường xuyên có từ 40 – 45 con lợn thịt. Kết quả qua 3 năm hoạt động trên đã gây được lòng tin và ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân, đặc biệt là nông dân nghèo phần khởi và  ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Số hộ thoát nghèo trong năm 2010 là 454 hộ, tăng so với năm 2009 là 88 hộ. Cho đến năm 2011 số hộ thoát nghèo trong năm là 1.136 hộ, tăng so với năm 2010 là 682 hộ. Mức cho vay bình quân hơn 14 triệu đồng/hộ. Hoạt động tín dụng hộ nghèo đã góp phần tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động, phát huy tiềm lực, đất đai ngành nghề, tạo điều kiện sản xuất, đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi, tình trạng bán lúa non và cầm cố ruộng đất ở nông thôn, đời sống dân nghèo được cải thiện góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

Thực hiện kênh tín dụng hộ nghèo đã thể hiện tính nhân văn, nhân ái, lương tâm và trách nhiệm của cộng đồng đối với người nghèo, góp phần củng cố khối liên minh công nông và thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở Việt nam, góp phần thực hiện mục tiêu XĐGN, một chính sách lớn của Đảng của Nhà nước ta hiện nay. Nâng cao uy tín và vị thế của NHCSXH, vai trò kiểm tra, kiểm soát thông qua điều hành của HĐQT và BĐD HĐQT các cấp ở địa phương, qua bình xét đối tượng được vay vốn của các tổ chức chính trị xã hội, từng bước mở rộng tính công khai, dân chủ và tính nhân dân sâu sắc trong hoạt động tín dụng Ngân hàng, là sợi dây kinh tế thắt chặt khối liên minh công nông.

Với phương châm hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, việc cho vay thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, tổ chức giao dịch  tại  các  điểm giao dịch xã… Hoạt động của NHCSXH trong những năm qua đã được sự đồng tình, hưởng ứng rất cao của nhân dân. Qua đó đã xuất hiện những cá nhân, hội đoàn thể xã, tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt công tác ủy thác như: Hội phụ nữ xã Đông Quang; Hội nông dân xã Đông Anh; Hội cựu chiến binh xã Đông Vinh. Đồng thời cũng góp phần nâng cao vai trò kiểm tra kiểm soát thông qua sự điều hành của ban đại diện hội đồng quản trị  các cấp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự nguyện, tự giác của các tổ Tiết kiệm và vay vốn thông qua việc bình xét công khai, dân chủ. Điều này bộc lộ rõ tính nhân dân sâu sắc trong hoạt động tín dụng của NHCSXH.

Tóm lại: Từ thực tiễn cho thấy chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo có hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế xã hội, khẳng định chủ trương đúng đắn cử Đảng và Nhà nước về Chương trình Mục tiêu Quốc gia XĐGN. Quá trình triển khai hoạt động và tổ chức cho vay của NHCSXH có nhiều thuận lợi và bước đầu đó thu được kết quả đáng mừng. Sự ra đời của NHCSXH là phù hợp với xu thế thời đại và hợp ý Đảng lòng dân, nên đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội và nhân dân vui mừng đón nhận và tích cực ủng hộ. 

2.3.3. Một số tồn tại và nguyên nhân

- Tồn tại: Công tác tự kiểm tra của tổ TK & VV, của tổ chức Hội xã, của Ban đại diện HĐQT chưa được nhiều, chưa thông báo kịp thời cho NHCSXH các trường hợp phát sinh như hộ vay bỏ đi khỏi địa phương, như tổ Tiết kiệm và vay vốn hộ nghèo Hội Phụ nữ thôn Yên Doãn, xã Đông Yên do bà Lê Thị Quyến làm tổ trưởng, có trường hợp tổ viên bà Hoàng Thị Hướng bỏ nhà đi, tổ Tiết kiệm và vay vốn hội Phụ nữ thị trấn chưa thông báo kịp thời cho ngân hàng, đến nay nợ gốc 5.500.000 đ, lãi đến hạn chưa trả. NHCSXH huyện đã chuyển nợ quá hạn đối với trường hợp trên.
- Một số hội xã chưa quan tâm nhiều đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác nên chất lượng hiệu quả các chương trình cho vay chưa cao ở một số xã, ban xóa đói giảm nghèo xã hoạt động không thường xuyên.

-  Việc xử lý nợ quá hạn ở một số xã chưa kịp thời, xử lý nợ quá hạn giao cho các tổ TK & VV nên hiệu quả còn hạn chế như  xã  Đông Nam.
- Một số hộ còn thiếu trách nhiệm trong việc trả nợ gốc, lãi theo cam kết với NHCSXH khi vay vốn. Nhiều hộ có khả năng nhưng không chịu trả, có tư tưởng chây ỳ, ỷ lại vốn vay ưu đãi Nhà nước sẽ cho không, như hộ ông Lê Bá Toàn - tổ Tiết kiệm và vay vốn thôn Đồng Cao, xã Đông Vinh do bà Lê Thị Hà làm tổ trưởng… Mức thu lãi từ hoạt động tín dụng chưa cao do hiệu quả của nguồn vốn vay còn hạn chế. Với trình độ có hạn, nhiều khi những người nông dân vay vốn rồi nhưng chưa biết sử dụng vào mục đích gì để cho có hiệu quả, nếu có thì chỉ là chăn nuôi nhỏ, nhưng điều kiện thực tế của gia đình lại rất tốt nếu như biết qui hoạch lại. Bên cạnh đó ở một số nơi cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo công tác cho vay xóa đói giảm nghèo  nên khi triển khai thành lập tổ nhóm vay vốn còn gặp nhiều khó khăn, việc phối hợp chỉ đạo còn nhiều hạn chế. Từ đó làm cho hiệu quả cho vay giảm xuống. Công tác tuyên truyền vận động, tổ chức tập huấn đào tạo cho đội ngũ tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn chưa làm tốt dẫn đến tình trạng hiểu nhầm vốn cho vay của NHCSXH như một khoản trợ cấp xã hội, nên nhiều hộ sử dụng sai mục đích, chi tiêu cho các nhu cầu sinh hoạt của gia đình, thiếu ý thức trả nợ gốc và lãi.
- Một số tổ TK& VV chưa thực sự quan tâm đến công tác huy động tiết kiệm của hộ vay thông qua tổ, do đó một số tổ, số hộ tham gia gửi tiền tiết kiệm còn ít và số dư tiết kiệm chưa cao. Công tác chỉ đạo phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chưa thường xuyên, còn nhiều bất cập, việc lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội với nông nghiệp, nông thôn, nông dân còn nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc. Bởi vì, việc chỉ đạo phải thực hiện các chương trình, mục tiêu theo định hướng riêng của từng ngành, từng cấp nên điều kiện nâng cao hiệu quả các chương trình đến nay còn nhiều tồn tại, gây lãng phí tài sản,vốn và hiệu quả đầu tư thấp.

- Nguyên nhân
Nhận thức của chính quyền một số địa phương, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện về hoạt động của NHCSXH chưa được đầy đủ, công tác kiểm tra, giám sát xét duyệt cho vay hộ nghèo trên địa bàn xã, thị trấn chưa được công khai, dân chủ, xét duyệt chưa đúng đối tượng, chỉ mang tính hình thức, chưa có biện pháp xử lý thu hồi nợ quá hạn đối với những hộ cố tình chây ỳ.
Ban xóa đói giảm nghèo ở một số địa phương hoạt động không thường xuyên. Một số cán bộ các cấp hội xã, thị trấn và các tổ trưởng tổ TK & VV chưa được tập huấn quy chế, nghiệp vụ cho vay hộ nghèo nên việc quản lý hộ vay còn hạn chế.
Các tổ TK & VV nhận bàn giao, hoạt động không hiệu quả, thiếu tích cực trong công tác thu hồi nợ quá hạn.
CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ & GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO NHCSXH HUYỆN HÓA SƠN
3.1. Phương hướng nhiệm vụ năm 2012


Căn cứ vào kết quả hoạt động trong thời gian qua và định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo, trước mắt để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về công tác XĐGN và việc làm của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào hộ nghèo theo chuẩn mực mới nên tranh thủ những thuận lợi, phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2011, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương giai đoạn tiếp theo 2012 – 2015. NHCSXH huyện Hóa Sơn phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, tập trung huy động tối đa nguồn vốn từ cấp trên và địa phương để chuyển tải kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Đảm bảo vốn tín dụng ưu đãi đáp ứng 100% số hộ nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn. Tập trung huy động vốn qua tổ tiết kiệm và vay vốn, tiết kiệm dân cư cao hơn bình quân năm 2011.

Nâng cao hơn nữa năng lực bộ máy quản lý chính sách tín dụng theo hướng NH hiện đại, từng bước thay thế quy trình thủ tục có năng xuất thấp, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phấn đấu giảm chi phí giao dịch tối thiểu cho khách hàng và Ngân hàng. Thực hiện nghiêm chỉnh các công văn chỉ đạo của Giám đốc về việc huy động vốn của NHCSXH. Tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ cho vay của NHCSXH qua nhiều kênh thông tin, nhiều hình thức và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Ngân hàng CSXH cùng Tổ trưởng Tổ TK & VV, các tổ chức hội.


Tạo mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức Chính trị - Xã hội nhận vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH củng cố chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, hiệu quả kinh tế XĐGN, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Đối với Ban đại diện HĐQT các cấp cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp tham gia giám sát việc bình chọn đối tượng vay vốn, hoạt động của NHCSXH huyện Hóa Sơn và ban chỉ đạo XĐGN các cấp, các ban ngành có liên quan về chính sách, đối tượng thụ hưởng của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.


Ngân hàng CSXH huyện Hóa Sơn xin được tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp và chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT, Ngân hàng CSXH các cấp cũng như các ban ngành có liên quan, phục vụ tận tình, chu đáo, kỷ cương, nề nếp, đúng chế độ trong mọi lĩnh vực hoạt động của NHCSXH.


Ngân hàng CSXH huyện Hóa Sơn luôn luôn là người bạn đồng hành đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Hóa Sơn.

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo

 Nghị quyết Đại hội X của Đảng về định hướng Xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta là: “Thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn nội lực và ngoại lực, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh Xóa đói giảm nghèo, khuyến khích mọi người dân vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ người khác thoát nghèo và từng bước khá giả hơn, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Thực hiện định hướng phát triển trên đây đòi hỏi NHCSXH phải bằng mọi giải pháp mở rộng dịch vụ tín dụng có chất lượng, đúng chính sách; đồng thời từng bước đa dạng hoá các dịch vụ Ngân hàng. Thực hiện định hướng phát triển trên đây đòi hỏi NHCSXH phải bằng mọi giải pháp mở rộng dịch vụ tín dụng có chất lượng, đúng chính sách; đồng thời từng bước đa dạng hoá các dịctrước hết là phát triển dịch vụ huy động vốn, dịch vụ thanh toán; coi trọng phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống Chính trị - xã hội và nhân dân; thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Trung ương và địa phương cùng làm”, phù hợp với cam kết quốc tế trong thời kỳ hội nhập. Dưới đây là một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cho vay hộ nghèo:

3.2.1. Hoàn thiện mạng lưới hoạt động
Trước mắt, NHCSXH huyện Hóa Sơn phải tập trung bố trí xắp xếp bộ máy tổ chức từ Ngân hàng tới địa phương. Hoạt động của NHCSXH trước mắt còn nhiều khó khăn thách thức đó là: Việc tuyển dụng đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị và năng lực nghề nghiệp, yên tâm công tác vùng sâu vùng xa, việc phát mạng lưới và đầu tư cơ sở vật chất là yêu cầu tất yếu để đảm bảo cho hoạt động có hiệu quả nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiết kiệm và phù hợp với khả năng Ngân sách Nhà nước nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện tốt hai mục tiêu:
·  Thứ nhất, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo.
·  Thứ hai, đảm bảo an toàn vốn, cân đối thu chi.
NHCSXH được tổ chức theo một hệ thống từ chi nhánh đến các xã, thị trấn có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng tổng kết tài sản, bảng cân đối có con dấu riêng.
3.2.2. Giải pháp về huy động vốn

Hiện nay, cơ cấu nguồn vốn của NHCSXH bao gồm vốn điều lệ, vốn từ Kho bạc Nhà nước, vốn có lãi suất thấp khác, số còn lại phải huy động từ thị trường với lãi suất cao trong khi nhu cầu về vốn để triển khai tín dụng ưu đãi hàng năm ngày một tăng thêm. Do đó, Ngân hàng cần phải tập trung huy động, khai thác các nguồn vốn ổn định lãi suất thấp và không có lãi từ các nguồn tài trợ trong nước, nguồn vốn ODA để chủ động đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng. Đồng thời thực hành tiết kiệm, tăng thu, tiết kiệm chi, chống lãng phí, giảm chi phí quản lý, phấn đấu giảm cấp bù cho ngân sách Nhà nước.
 Song song với việc tăng sự chủ động trong việc sử dụng vốn, NHCSXH cũng cần sửa đổi để hoàn thiện cơ chế cho vay theo hướng giảm thiểu khâu trung gian nhưng vẫn đảm bảo quản lý nguồn vốn chặt chẽ, rút ngắn thời gian cho vay, tránh tình trạng ứ đọng, lãng phí vốn. Hiện nay vốn điều lệ của NHCSXH thấp với so với số vốn điều lệ được cấp theo quyết định 131/ 2002/QĐ - TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

NHCSXH thực sự là một Ngân hàng của Chính phủ. Mục tiêu hoạt động vì người nghèo và các đối tượng chính sách, gắn liền với khách hàng người nghèo, trải rộng trên mọi miền đất nước, nên phải có một cơ sở vật chất nhất định để đảm bảo cho hệ thống hoạt động từ trung ương đến cơ sở. Ở nước ta trong khi nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp thì việc đóng góp vốn của các NHTM Nhà nước lại càng cần thiết và hoàn toàn có khả năng thực hiện. Ngoài việc đóng góp bắt buộc, các NHTM Nhà nước có thể cho NHCSXH vay lại với lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường để NHCSXH hoà đồng với các nguồn vốn rẻ cho vay theo lãi suất quy định.

Ngoài ra NHCSXH còn vay của các định chế tài chính khác thông qua thị trường vốn, thị trường tiền tệ. Trong những trường hợp đặc biệt cần thiết phải vay từ Ngân hàng trung ương. Kinh nghiệm một số nước ngoài tiền gửi tự nguyện của người nghèo còn quy định người nghèo vay vốn phải gửi tiết kiệm bắt buộc hàng tháng một số tiền nhất định, hoặc theo một tỷ lệ nào đó so với số tiền vay. Qua đó, tạo ý thức tiết kiệm cho những người nghèo xưa nay chưa có thói quen tiết kiệm, tạo nguồn trả nợ, tạo ra sự gắn bó trách nhiệm với tổ vay vốn. Nếu có cơ chế nghiệp vụ ràng buộc, có chính sách khuyến khích thì chắc chắn đây cũng là một nguồn vốn hỗ trợ cho NHCSXH tăng thêm khả năng hoạt động. Một Ngân hàng lớn mạnh và bền vững bao gồm nhiều yếu tố, nhưng yếu tố đầu tiên và quyết định bao giờ cũng là sự phát triển và mở rộng nguồn vốn, vì thế tạo điều kiện trong việc tập trung, huy động nguồn vốn cho Ngân hàng này có ý nghĩa thiết thực đến sự tồn tại và phát triển của nó.

Tranh thủ nguồn vốn của NH cấp trên đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định. Luôn đổi mới phong cách giao dịch lịch sự, văn minh, tận tình chu đáo với khách hàng.

3.2.3. Giải pháp về tổ chức cho vay

Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức hội đoàn thể chỉ đạo các tổ TK& VV nhanh chóng bình xét và hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ để đẩy nhanh tốc độ giải ngân hết các chỉ tiêu đã được thông báo. Thực hiện cho vay đúng quy trình nghiệp vụ.

Mục đích của NHCSXH là cho vay vốn nhằm XĐGN giúp các hộ nghèo sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước thoát khỏi nghèo đói. Thực hiện mục tiêu này còn phải cần mở rộng hình thức cho vay. 

Những lần cho vay ban đầu, bắt buộc hướng vào những dự án, tạo ra thu nhập nhưng khi các hộ có được những hoạt động sản xuất kinh doanh vững chắc đảm bảo thu nhập đều đặn thì cần thêm cả việc cho vay tiêu dùng (như xây nhà, mua sắm công cụ gia đình, trả học phí cho con...). Đáp ứng những nhu cầu này vừa là cải thiện đời sống vừa kích thích các hộ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, cũng là biện pháp giảm nghèo. Đối tượng được vay cũng không chỉ giới hạn ở các hộ mà từng bước mở rộng ra các hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia chương trình XĐGN.

Đôn đốc thu hồi nợ, phối hợp với ban XĐGN các xã, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, các tổ TK& VV tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các hộ vay vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Các đối tượng được vay vốn phải đúng với quy định nhằm tránh tình trạng người cần vốn thì không có mà người không thực sự cần vốn thì lại đuợc vay. Bên cạnh đó, việc cho vay còn phải thích ứng với từng địa bàn, từng nhóm người nghèo để phân bổ chỉ tiêu và vốn vay hợp lý.

3.2.4. Giải pháp thực hiện công tác kế toán ngân quỹ và các hoạt động khác

Nâng cao chất lượng kiểm tra hồ sơ cho vay và chứng từ kế toán. Thực hiện thu đúng, đủ, chi đúng chế độ, tiết kiệm những khoản chi không cần thiết. Thực hiện tốt quản lý chìa khóa kho, kiểm quỹ cuối ngày và đột xuất đảm bảo an toàn kho quỹ. Trực gác cơ quan 24/24h trong ngày để bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan cũng như của khách hàng.

Thực hiện cho vay theo cơ chế thị trường (cho vay theo lãi suất dương) có ưu đãi chút ít sẽ là động lực thúc đẩy tính năng động, buộc người vay phải tính toán số tiền cần vay bao nhiêu, trồng cây gì, nuôi con gì cho hiệu quả, tiết kiệm trong chi tiêu để có tiền trả nợ. Từ đó giúp họ tập dần với việc hạch toán kinh tế, tiếp cận với nguồn vốn tín dụng Ngân hàng. Như thế thì sự tồn tại và phát triển của NHCSXH mới ổn định lâu dài, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Trong thực tiễn cái mà người nghèo quan tâm hơn cả là được vay đúng lúc cần thiết, đáp ứng đủ vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, thủ tục đơn giản thuận tiện.

Mô hình quản lý tín dụng chính sách thông qua phương thúc ủy thác cho vay qua các tổ chức Chính trị - xã hội  như hiện nay của NHCSXH là đúng hướng và có hiệu quả. Hợp đồng ủy thác bán phần cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sẽ phát huy được lợi thế của các tổ chức này. Đó là huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ Xóa đói giảm nghèo cùng với Ngân hàng, nâng cao chất lượng đầu tư cho vay ưu đãi, phát huy và đưa chủ trương xã hội hoá công tác Xóa đói giảm nghèo vào thực tiễn hoạt động, dân chủ hoá hoạt động của NHCSXH.
3.2.5. Giải pháp khắc phục tồn tại:

Phối hợp với đôn đốc các tổ chức hội nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra tổ chức hội cấp dưới, tổ TK& VV, hộ vay vốn. Với nhiệm vụ hết sức nặng nề mỗi cán bộ Đảng viên và nhân viên trong cơ quan phải vì tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân để phát huy trí tuệ tập thể tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng đoàn kết thống nhất cao từ Chi bộ đến cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010- 2015. Góp phần đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội trên địa bàn và góp phần vào sự tồn tại phát triển bền vững của ngành. Tham mưu cho ban đại diện HĐQT xây dựng kế hoạch và lập đề cương tự kiểm tra của tổ chức Hội xã và của tổ TK& VV. Trong bối cảnh nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác chưa hiểu rõ hoạt động cho vay ưu đãi của NHCSXH nên chưa mạnh dạn vay vốn thì việc tuyên truyền cho họ là rất cần thiết. Do đó, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để hoạt động của NHCSXH ngày càng xã hội hoá theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, ổn định cuộc sống, thoát nghèo và vươn lên trong cộng đồng. Việc NHCSXH cung cấp vốn cho người nghèo là rất quan trọng nhưng cái quan trọng hơn là làm sao hướng dẫn những người nhận được tiền vay biết cách làm ăn. Đây là vấn đề đòi hỏi NHCSXH phải có một đội ngũ chuyên gia không phải chỉ có cung ứng vốn cho người nghèo mà cần phải nghiên cứu để hướng dẫn cho từng đối tượng vay biết cách làm ăn, biết cách sử dụng đồng vốn có hiệu quả, làm cho đồng vốn đó có thể tăng trưởng được, để thoát nghèo và để giàu lên.
Ngoài việc cho người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, Ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương chặt chẽ hơn nữa thực hiện lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư nhằm tuyên truyền các kỹ thuật sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi mới. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vay vốn tiếp cận dễ dàng, thuận lợi với nguồn vốn chính sách, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cán bộ của NHCSXH phối hợp với các tổ chức Chính trị - xã hội và Tổ Tiết kiệm và vay vốn để tổ chức mạng lưới giao dịch tới tận nơi cư trú của đối tượng thụ hưởng thông qua các tổ giao dịch lưu động. Đây là cầu nối quan trọng giữa Ngân hàng với hộ vay vốn, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có cơ hội tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng.
3.2.6. Giải pháp nâng cao chất lượng giao dịch xã và kế hoạch đào tạo cán bộ, tập huấn nghiệp vụ

          Việc tạo thuận lợi trong giao dịch đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách là vấn đề rất quan trọng để giúp người vay tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ vay vốn cũng như là hoàn trả nợ vay cho Ngân hàng. Vì vậy, cần tiếp tục tổng kết kinh nghiệm mô hình hoạt động Điểm giao dịch xã và hoàn thiện các quy trình uỷ nhiệm thu lãi, quy trình giao dịch lưu động, đồng thời tăng cường đầu tư phương tiện làm việc cho tổ giao dịch lưu động như ô tô, máy vi tính xách tay… từng bước chuyên môn hoá để phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Tại các Điểm giao dịch xã phải có biển hiệu, nội quy giao dịch, lịch giao dịch hàng tháng, hàng quý được niêm yết công khai. Tài sản, tiền bạc trong quá trình giao dịch tại các Điểm giao dịch xã phải được bảo vệ an toàn tuyệt đối.
Mô hình Điểm giao dịch xã cần từng bước đi vào nề nếp và hoàn thiện hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch với NHCSXH cũng như hoạt động chi trả hoa hồng cho Tổ Tiết kiệm và vay vốn, phí dịch vụ uỷ thác cho Hội đoàn thể và phụ cấp cho cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo ngay tại xã, thị trấn.
Thực hiện giao dịch xã đúng lịch, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và điều kiện làm việc. Thực hiện đầy đủ các nội dung giao dịch đúng quy định để tạo điều kiện cho khách hàng trong quan hệ giao dịch với NHCSXH. Nâng cao củng cố chất lượng tín dụng.

Việc nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ Ngân hàng và các cán bộ trong tổ chức Chính trị - xã hội nhận uỷ thác của Ngân hàng là hết sức cần thiết và nên được thực hiện thường xuyên. Thông qua công tác đào tạo, tập huấn sẽ giúp cho cán bộ của các Hội đoàn thể, Ban Xóa đói giảm nghèo, Tổ Tiết kiệm và vay vốn có những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý vốn và quy trình hoạt động của Ngân hàng. Trên cơ sở đó có kiến thức để kiểm tra, giám sát, tư vấn cho các thành viên vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả

Thực hiện tốt kế hoạch của NHCSXH cấp trên: Cử cán bộ đào tạo và đào tạo lại để nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ cho ngành. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, tổ TK& VV để nâng cao trình độ. Phối hợp với đài truyền thanh huyện,  xã thông tin chính sách của Nhà nước, cơ chế nghiệp vụ của ngành về các chương trình tín dụng ưu đãi kịp thời đến với nhân dân trên địa bàn. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong đơn vị, giáo dục truyền thống, học tập lý luận chủ nghĩa Mác Lê Nin, tiếp tục cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nâng cao phẩm chất đạo đức và đạo lý nghề nghiệp cho cán bộ Đảng viên và nhân viên trong đơn vị, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức quần chúng, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trong cơ quan, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ.

3.2.7. Kế hoạch kiểm tra

Huy động đuợc nguồn vốn cho hộ nghèo vay đã khó, nhưng kiểm soát nguồn vốn đó được sử dụng có hiệu qủa hay không còn là điều khó hơn. Hiện nay chúng ta đang quản lý cho vay theo mô hình tổ nhóm, việc kiểm soát vốn tuỳ thuộc vào trình độ quản lý của tổ nhóm.


Do vậy, vấn đề  bồi dưỡng đào tạo con người quản lý tổ, nhóm là một điều kiện tiên quyết quyết định thành công hay thất bại của việc cung ứng tín dụng cho người nghèo. Vì vậy, cần phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho các tổ, nhóm trưởng.


Bản thân ngân hàng phải xây dựng cơ chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ một cách chặt chẽ, quy định rõ trách nhiệm của từng loại cán bộ trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm trong việc kiểm tra thẩm định đối tượng vay vốn, sử dụng vốn vay, thu hồi vốn, chế độ bồi thường vật chất khi xảy ra thất thoát do thiếu tinh thần trách nhiệm gây nên. Kiểm tra, kiểm toán nội bộ NHCSXH cần thực hiện việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra tại chỗ, kiểm tra chéo... giữa các đơn vị để ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các sai phạm, xử lý ngay nhằm chống thất thoát vốn.

Tham mưu cho ban đại diện HĐQT xây dựng kế hoạch và đề cương kiểm tra, chỉ đạo các tổ chức hội và tổ TK& VV tự kiểm tra đến 100% số xã, 100% số tổ và 70% số hộ vay vốn. Trong năm 2012 thực hiện kiểm tra ở 100% số xã, hộ dư nợ, tổ TK& VV.

3.2.8. Hướng dẫn người nghèo vay vốn biết cách làm ăn
          Việc NHCSXH cung cấp vốn cho người nghèo là rất quan trọng nhưng cái quan trọng hơn là làm sao hướng dẫn những người nhận được tiền vay biết cách làm ăn. Đây là vấn đề đòi hỏi NHCSXH phải có một đội ngũ chuyên gia không phải chỉ có cung ứng vốn cho người nghèo mà cần phải nghiên cứu để hướng dẫn cho từng đối tượng vay biết cách làm ăn, biết cách sử dụng đồng vốn có hiệu quả, làm cho đồng vốn đó có thể tăng trưởng được, để thoát nghèo và để giàu lên.
          Ngoài việc cho người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, Ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương chặt chẽ hơn nữa thực hiện lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư nhằm tuyên truyền các kỹ thuật sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi mới. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vay vốn tiếp cận dễ dàng, thuận lợi với nguồn vốn chính sách, gắn với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

3.2.9. Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn
          Trong hệ thống tổ chức mạng lưới tỉnh xuống xã như hiện nay của NHCSXH thì hệ thống mạng lưới Tổ TK & VV là yếu tố then chốt trong việc thực hiện tín dụng ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổ TK & VV là cầu nối giữa hộ nghèo, các đối tượng chính sách với NHCSXH. Tổ TK & VV do các tổ chức Hội cơ sở đứng ra bảo lãnh thành lập, thủ tục đơn giản, phục vụ tận nơi cư trú cho đối tượng vay, động viên các lực lượng xã hội cùng tham gia giúp sức đối tượng vay sử dụng vốn vay có hiệu quả và giám sát vốn vay an toàn. Tổ có nhiệm vụ nhận đơn xin vay, tổ chức họp bình xét công khai danh sách người vay, trình Uỷ ban nhân dân xã xã phê duyệt và gửi hồ sơ đã được phê duyệt đến Ngân hàng; thông báo cho người vay nhận tiền vay , trả nợ, trả lãi khi đến hạn; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, sử dụng vốn vay của các tổ viên, phát hiện những khoản nợ sai mục đích, nợ bị rủi ro bất khả kháng để thông báo với Ngân hàng xử lý kịp thời đúng quy định.
          Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, các Tổ TK & VV cần phải thực hiện bình xét cho vay đảm bảo đúng quy định, đồng vốn được giải ngân đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách nhanh chóng, tích cực kiểm tra, theo dõi tình hình sử dụng vốn, trả nợ, trả lãi của tổ viên. Ngoài ra, hàng năm, các cán bộ, đoàn thể, các Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn tham gia tập huấn các lớp về nghiệp vụ cho vay, thu nợ, thu lãi, hạch toán đầu tư sử dụng vốn vay trong việc nuôi con gì, trồng cây gì, sản xuất kinh doanh loại sản phẩm nào phù hợp, mang lại hiệu quả, …
3.2.10. Các giải pháp khác
Kết hợp cung ứng vốn tín dụng với công tác khuyến nông, lâm, ngư, và dạy nghề cho người nghèo.
Một trong những rủi ro khi cho vay là do trình độ hiểu biết của người nghèo có hạn  nên đồng vố vay thường được sử dụng kém hiệu quả. Người nghèo không chỉ thiếu vốn mà thiếu cả kiến thức sản xuất…. Chính vì lẽ đó cùng với việc cung ứng vốn cho hộ nghèo cần phải giúp đỡ họ khắc phục những yếu kém nói trên thì mới có thể trả nợ và thoát khỏi cảnh nghèo.Việc kết hợp cho vay vốn với những chương trình khuyến nông, lâm, ngư  sẽ hạn chế rủi ro trong việc đầu tư, giúp người nghèo sử dụng vốn có hiệu quả, nâng cao đời sống và trả nợ Ngân hàng đúng hạn.
Đầu tư thông qua các chương trình lồng ghép
Đầu tư thông qua các chương trình lồng ghép là sự hỗ trợ đắc lực cho công tác xóa đói giảm nghèo. Chẳng han qua một số chương trình cụ thể:
Đầu tư lồng ghép với chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình nhằm thông qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy chương trình phát triển,giải quyết nguyên nhân dẫn đến đói nghèo hiện nay.
Đầu tư lồng ghép với phong trào “Nông dân sản xuất giỏi”, nhằm thông qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy nhân dân sản xuất giỏi, làm động lực cho sự  phát triển kinh tế, đời sống nông thôn, hạn chế phát sinh đói nghèo.

3.3. Dự kiến tăng trưởng năm 2012

Một là, đối với hoạt động tín dụng: Tập trung nguồn lực mở rộng hoạt động tín dụng, tiếp tục thực hiện tốt các chưng trình tín dụng ưu đãi đã có và chuẩn bị tốt các điều kiện tốt để tiếp nhận các chương trình mới của Chính phủ giao để cho vay đối với người nghèo, vùng nghèo, trên cơ sở định hướng hoạt động của ngành và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội XĐGN của địa phương, mục tiêu phấn đấu của PGD NHCSXH huyện Hóa Sơn năm 2012 như sau:

+ Phấn đấu nguồn vốn đến 31/12/2012: Đạt 195.640 triệu đồng, tăng so với năm 2011 là 23.926 triệu đồng.

Trong đó: 


 - Nguồn vốn cân đối TW: 190.640 triệu đồng.

-  Nguồn vốn huy động tại địa phương được cấp bù lãi xuất: 4.800 triệu đồng, trong đó TK qua tổ 3.502 triệu đồng.

+ Tổng nguồn vốn đến cuối năm 2012 là 195.640 triệu đồng.

+ Dư nợ đến 31/12/2012 là 195.640 triệu đồng.

Trong đó :

· Dư nợ hộ nghèo 


: 70.759 triệu đồng.

· Dư nợ giải quyết việc làm 

: 7.754 triệu đồng.

· Dư nợ XKLĐ 



: 979 triệu đồng.

· Dư nợ CT CV NS& VSMT

: 26.391 triệu đồng.

· Dư nợ CV HSSV


: 86.269 triệu đồng.

· Dư nợ cho vay hộ nghèo về nhà ở
: 3.488 triệu đồng.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp bằng mức, tăng cường năng lực cho người dân và cộng đồng để phát huy hiện quả các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, từng bước phát huy lợi thế địa lý, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bước đầu phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ và vừa, người dân tiếp cận được các dịch vụ sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm một cách thuận lợi, lao động nông nghiệp giảm dần.

Hai là, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện hợp đồng ủy thác, thực thi 6 công đoạn ủy thác của quá trình cho vay tại cơ sở, kiểm tra tình hình hoạt động của Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, nắm  bắt thông tin của tổ Tiết kiệm và vay vốn, xem như công cụ điều hành  để nâng cao chất lượng tín dụng. Tiếp tục xây dựng và kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. 
Cùng với việc củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn thôn để dể theo dõi, quản lý, xây dựng đội ngũ Ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn có trình độ năng lực trở thành “người cán bộ chuyên trách” của NHCSXH để làm cầu nối giữa ngân hàng với người vay.
Ba là,nâng cao năng lực và chất lượng của điểm giao dịch lưu động tại xã, thực hiện đúng ngày giao dịch theo qui định, tạo điều kiện để tổ tiết kiệm và vay vốn và người dân có thói quen đến giao dịch với Ngân hàng tại xã , không phải đi lại tốn kém thời gian và công sức. Giao dịch xã như là một mô hình hoạt động của NHCSXH  tại xã và là điều kiện để Ngân hàng  thường xuyên tiếp cận với chính quyền, Hội đoàn thể cấp xã và người dân, kịp thời xử lý những phát sinh trong hoạt động tín dụng. Mặt khác, thông qua công tác giao ban tại điểm giao dịch tại xã, cán bộ NHCSXH cũng có thể thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn qui trình nghiệp vụ tín dụng, tạo điều kiện cho cán bộ cấp hội ở xã, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn hiểu rõ qui chế tín dụng để làm đúng qui định.
Bốn là,chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Ngân hàng không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải có kiến thức để hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống để nâng cao nhận thức đối về mọi mặt đối với cán bộ viên chức.
Năm là,đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền quản bá các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, làm cho mọi cấp, mọi ngành, mọi người thông hiểu và làm đúng qui định,sử dụng đồng vốn có hiệu quả chống thất thoát tiền vốn của nhân dân.Xử lý kiên quyết những món nợ tồn đọng do nguyên nhân chủ quan của người vay. Tích cực xử lys nợ đến hạn, nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng.
          Sáu là xây dựng NHCSXH huyện Hóa Sơn ngày càng vững mạnh, phát huy khối đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của thành viên Ban hội đồng quản trị NHCSXH huyện tại các xã, thị trấn được phân công.
 3.4. Đề xuất, kiến nghị 

- Đối với Nhà nước

Nhà nước cần có một chính sách tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp phát triển. Khu vực nông thôn cần được chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển cho người dân nông thôn. Nhà nước cần có chính sách thúc đẩy thị trường tài chính nông thôn phát triển, cần khuyến khích hỗ trợ, tạo cơ sở pháp lý cho các công ty tài chính ra đời phát triển dịch vụ tới mọi người dân, đặc biệt là bảo hiểm tín dụng.

· Đối với NHCSXH cấp trên
Đề nghị chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang quan tâm phân bổ nguồn vốn cho vay để đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, nhất là nguồn vốn vay hộ nghèo, trong phạm vi quyền hạn của mình cần tăng cường công tác lãnh đạo đối với các tổ chức hội đoàn thể trong việc thực hiện hợp đồng ủy thác với NHCSXH.

· Đối với chính quyền huyện

+ Đề nghị chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa và phối hợp chặt chẽ với NHCSXH giám sát quá trình sư dụng vốn vay; củng cố và nâng cao vai trò của Ban XĐGN và các tổ chức tương hỗ, hình thành các Tổ vay vốn hoạt động thật sự để hỗ trợ NHCSXH tiếp cận nhanh, chính xác đến từng hộ nghèo. Cần coi NHCSXH là Ngân hàng của tổ chức mình, thực sự chăm lo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để NHCSXH hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao.

+ Phối hợp với NHCSXH thực hiện chuyển giao công nghệ, kỹ thuật sản xuất mới cho người dân, giúp người dân tiếp cận với những ngành nghề mới, phù hợp với tình hình của địa phương để người dân có cơ hội tạo việc làm, thu nhập cho bản thân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
+ Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, trách nhiệm và nghĩa vụ của các hộ vay vốn để vốn vay sử dụng đúng mục đích và thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ vay cho Ngân hàng.

· Đối với UBND xã, các cấp chính quyền

+  Đề nghị UBND xã chỉ đạo các tổ TK & VV thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ cho vay, quản lý vốn vay, hướng dẫn hộ dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng, tăng cường chuyển giao kỹ thuật cây trồng vật nuôi cho nông dân trên địa bàn nói chung và hộ nghèo nói riêng để các hộ sử dụng vốn vay có hiệu quả, tăng thu nhập, ổn định đời sống. 


+ Đề nghị chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc chấp hành đầy đủ các quy định về hoạt động ủy thác với NHCSXH, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng.

KẾT LUẬN
Nền kinh tế nước ta đang bước vào giai đoạn mới đó là giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp công  nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng kể. Hiện nay Việt Nam là thành viên của nhiều tổ chức và khu vực. Vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Mục tiêu mà Đảng đề ra phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta khuyến khích các ngành, các cấp phát triển và vươn lên. Sự phấn đấu của từng ngành, từng cấp là yếu tố rất quan trọng của sự phát triển nền kinh tế. Ngành ngân hàng với vai trò là trung tâm tiền tệ - tín dụng và thanh toán trong nền kinh tế.
Vấn đề nghèo đói tồn tại rất nhiều khó khăn cho người dân nghèo nói riêng và cho nhân dân nói chung rất nhiều khó khăn trước mắt cũng như lâu dài. Việc hoạch định ra những chính sách, giải pháp XĐGN không chỉ là vấn đề của riêng một cá nhân nào mà nói đòi hỏi sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân, các tổ chức và các cấp lãnh đạo.

Tuy chỉ mới đi vào hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn đã khắc phục mọi khó khăn, triển khai có hiệu quả một khối lượng công việc khá lớn, được chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao và tạo dựng được lòng tin với quần chúng nhân dân, từng bước khẳng định vị thế của NHCSXH trong việc thực hiện kênh tín dụng ưu đãi cho người nghèo góp phần thực hiện mục tiêu XĐGN, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của địa phương.
  
Bên cạnh những kết quả đạt được cần phải phát huy, hoạt động cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn vẫn còn những tồn tại, thiếu sót cần được khắc phục như chưa chủ động được nguồn vốn cho vay, nợ quá hạn nhận bàn giao từ NHNo& PTNTcòn để kéo dài chưa xử lý,… Tuy nhiên, cùng với sự chỉ đạo của Ban giám đốc, Ban đại diện, sự nỗ lực của cán bộ nhân viên Ngân hàng và sự phối hợp của chính quyền địa phương, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn đã mạnh dạn nhìn nhận những khuyết điểm, tồn tại và đưa ra những biện pháp khắc phục để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

Với những hiểu biết của bản thân và thời gian nghiên cứu có hạn, chắc chắn còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Vì vậy, những nội dung thể hiện trong bài viết chắc chắn còn phải bổ sung nên em mong muốn nhận được sự đóng góp quý báu của Ban lãnh đạo NHCSXH, GVHD T.S Nguyễn Thị Thanh các thầy cô giáo và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này để có thể tiếp tục tu chỉnh và hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình hơn.

Xin chân thành cảm ơn cô giáo, ban lãnh đạo NHCSXH và các anh chị nhân viên của NHCSXH đã giúp em hoàn thành khóa luận này.
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